Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lý 8


CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

PHẦN I: CƠ HỌC (10 Buổi)

Ngày dạy: 15/9/2021
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 

I. Định nghĩa chuyển động cơ học

- Sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác theo thời gian gọi là chuyển động cơ học.
- Một vật được gọi là đứng yên so với vật này, nhưng lại là chuyển động so với vật khác. Đối với vật này thì chuyển động nhanh, nhưng đối  với vật kia thì chuyển động chậm.

- Xét hai vật A và B cùng tham gia chuyển động.

1. Chuyển động của vật A và B khi ở trên cạn

- Vận tốc của v ật A và vật B so với vật làm mốc gắn với trái đất lần lượt  là v1 và v2 và v12 là vận tốc của vật A so với vật B và ngược lại.

a) Chuyển động cùng chiều
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Nếu hai vật chuyển động cùng chiều   thì khi gặp nhau thì hiệu quãng đường hai vật đã đi bằng khoảng cách ban đầu giữa hai vật.
      sAB  = s1 - s2 

       v12 = 
[image: image559.wmf]A


b) Chuyển động ngược chiều

Nếu hai vật chuyển động ngược chiều thì khi gặp nhautổng quãng đường hai vật đã đi bằng khoảng cách ban đầu giữa hai vật.
[image: image513]
sAB  = s1+ s2 

v12 = v1 + v2
2.Chuyển động của vật A và vật B trên sông

- Vận tốc của ca nô là v1, dòng nước là v2 thì v12 là vận tốc của ca nô so với bờ ( Bờ gắn với trái đất)

a) Chuyển động cùng chiều (Xuôi theo dòng nước) 

                            v12 = v1 + v2 ( Hoặc v = vvật + vnước)
b) Chuyển động ngược chiều( Vật chuyển động ngược dòng nước) 

                           v12 = v1 - v2      ( Hoặc v = vvật -  vnước)
* Chú ý chuyển động trên cạn nếu một vật chuyển động là gió thì ta cũng vận dụng công thức như trên sông.

II. Chuyển động đều

- Vận tốc của một chuyển động đều được xác định bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian và không đổi trên mọi quãng đường đi. 
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s: Quãng đường đi 

t: Thời gian vật đi quãng đường s

v: Vận tốc 


III. Chuyển động không đều

- Vận tốc trung bình của chuyển động không đều trên một quãng đường nào đó (tương ứng với thời gian chuyển động trên quãng đường đó) được tính bằng công thức:
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           s: Quãng đường đi

t: Thời gian đi hết quãng đường S

- Vận tốc trung bình của chuyển động không đều có thể thay đổi theo quãng đường đi.

* Chú ý: Khi giải bài tập chuyển động nên sử dụng đơn vị hợp pháp:
+ Quãng đường (m); Thời gian (s) thì vận tốc (m/s)

+ Quãng đường (km); Thời gian (h) hì vận tốc (km/h)

B. Bài tập

*Bài tập1: Một ô tô đi 5 phút trên con đường bằng phẳng v ới vận tốc 60km/h, sau đó lên dốc 3 phút với vận tốc 40km/h. Coi ô tô chuyển động đều. Tính quãng đường ô tô đi trong cả hai giai đoạn.
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 Bài giải 

                                      Quãng đường bằng phẳng có độ dài là:
                                      Từ công thức v1 = 
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 S1 = v1.t1 = 60.
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 = 5(km)

                                      Quãng đường bằng phẳng có độ dài là:
                                       Từ công thức v2 = 
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 S2 = v2.t2 = 40.
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 = 2(km)

                                        Quãng đường ô tô đi trong 2 giai đoạn là:
                                           
S = S1 + S2  = 5 + 2 = 7(km)


Đáp số S = 7(km)
*Bài tập 2: Từ điểm A đến điểm B một ô tô chuyển động đều với vận tốc 

v1 = 30km/h. Đến B ô tô quay ngay về A, ô tô cũng chuyển động đều nhưng với vận tốc v2 = 40km/h. Tính vận tốc trung bình của chuyển động cả đi lẫn về. 
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                                                Bài giải 

Thời gian ô tô đi từ A đến B là t1 = 
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; Thời gian ô tô đi từ A đến B là t2 = 
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Thời gian cả đi lẫn về của ô tô là t =    t1  + t2  =   
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Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về là 

              vtb​ =   
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Thay số ta được vtb = 
[image: image16.wmf]2.30.40
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 34,3 ( km/h)

                                                               Đáp số vtb 
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 34,3 ( km/h)

*Bài tập 3:  Một ô tô chuyển động từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 180 km. Trong nửa đoạn đường đầu xe đi với vận tốc v1 = 45km/h, nửa đoạn đường còn lại xe đi với vận tốc v2 =  30 km/h.

a) Sau bao lâu xe đến B.
b) tính vận tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường AB.
c) Áp dụng công thức 
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 tìm kết quả và so sánh kết quả của câub. từ đó rút ra nhận xét.
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                       Bài giải 


a) Thời gian xe đi nửa quãng đường đầu là:
                                                         
t1 = 
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Thời gian xe đi nửa quãng đường còn lại là:
                             t2 = 
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                                                    Thời gian xe đi hết quãng đường AB là:
                                                              t = t1 + t2= 2+3 = 5(h)

Vậy từ khi xuất phát thì sau 5 giờ xe mới đến B.
b) Vận tốc trung bình của xe là: 
          vtb​ =   
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c) Ta có  
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                        Ta thấy v 
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 37,5 ) 

Vậy vận tốc trung bình hoàn toàn khác với trung bình cộng các vận tốc.
C. Bài tập về nhà 

*Bài tập 1:  Hai người cùng xuất phát 1 lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 60km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với vận tốc v1 = 30km/h, người thứ 2 đi xe đạp từ B về A với vận tốc v2 = 10km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và xác định vị trí gặp nhau đó. Coi chuyển động của hai xe là đều.

*Bài tập 2: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B chuyển động về đến địa điểm C. Biết AC = 120km; BC = 96km. Xe khởi hành từ A đi với vận tốc 50km/h, Muốn hai xe đến C cùng một lúc thì xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc v2 bằng bao nhiêu?    

                           *********************************************

Ngày dạy: 22/9/ 2021

LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I. Chữa bài tập về nhà 
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* Bài tập 1


Bài giải 

                                            Gọi quãng đường người 1 đo từ A đến B là S1 ( km)

                                              Quãng đường người 1 đo từ A đến B là S2 ( km)


Ta có :Quãng đường người 1 đi được là: 

                                                           S1 = t1. v1

Quãng đường người 2 đi được là:
                                                          S2 = t2. v2
                                            Mà thời gian hai người đi đến lúc gặp nhau là như nhau.
         Nên t1 = t2  = t   Hay   t1. v1 = t2. v2
Mà   S =  S1 + S2 = ( v1 + v2 ) .t  Hay  S = t . 40 
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Vậy sau 1,5 ( h) thì hai xe gặp nhau.
Chỗ gặp nhau cách A bằng quãng đường S1 = 1,5 . 30 = 45 ( km)

* Bài tập 2
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                                                                        Bài giải

Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến C là t1 = 
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Muốn hai xe đến C cùng một lúc. Do hai xe xuất phát cùng một lúc, nên thời gian xe 2 đi từ B đến C bằng thời gian xe 1 đi từ A đến C.
Do đó ta có t = t1 = t2 = 2,4 ( h)

Vậy vận tốc của xe 2 là v2 = 
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II. Bài tập luyện tập

* Bài tập1: Đổi vận tốc v1 = 5m/s ra km/h và vận tốc v2 = 36km/h ra m/s. Từ đó so sánh độ nhanh , chậm của hai chuyển động có vận tốc nói trên.
                                                             Bài giải

Ta biết 1m = 
[image: image32.wmf]1

100

km = 0,001km                         1km = 1000m

            1s = 
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Vậy: v1 =  5m/s = 5.
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              V2 = 36km/h = 36. 
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Ta có v1 =  5m/s 
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                 V2 = 36km/h = 10m/s

Vậy v1 > v2 nên chuyển động 2 nhanh hơn chuyển động1.

* Bài tập2:  Một người công nhân đạp xe đều trong 20 phút đi được 3 km.

a) Tính vận tốc của người đó ra m/s và km/h.
b) Biết quãng đường từ nhà đến xí nghiệp là 3600m. hỏi người đó đi từ nhà đến xí nghiệp hết bao nhiêu phút.
c) Nếu đạp xe liền trong 2 giờ thì người này từ nhà về tới quê mình. Tính quãng đường từ nhà đến quê?
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a)                                                             Bài giải 

                                             Vận tốc của người công nhân là v = 
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        Bài giải

b)                                      Thời gian người công nhân đi từ nhà đến xí nghiệp là: 
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c)                                                              Bài giải

                                          Quãng đường từ nhà về quê dài là: 

                                            Từ  v = 
[image: image39.wmf].
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* Bài tập 3: Một người đi xe đạp xuống dốc dài  120m. Trong 12 giây đầu  đi được 30m, đoạn dốc còn lại đi hết 18 giây. Tính vận tốc trung bình:

a) Trên mỗi đoạn dốc            b) Trên cả đoạn dốc

[image: image523.wmf]3
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Bài giải

                                           a) Vận tốc trung bình trên đoạn dốc thứ nhất là 

                                                v1 = 
[image: image40.wmf]1
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Vận tốc trung bình trên đoạn dốc còn lại là 

 
v2 = 
[image: image41.wmf]2

2

90

18

S

t

=

  = 5(m/s)

                                           b) Vận tốc trung bình trên cả đoạn dốc là 

                                                   vtb =  
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* Bài tập 4: Một ô tô lên dốc có vận tốc 40km/h, khi xuống dốc xe có vận tốc 60km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt quá trình chuyển động.
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                                                                   Bài  giải

                                     Thời gian ô tô đi lên dốc là t1 = 
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Thời gian ô tô đi lên dốc là t2 = 
[image: image44.wmf]2
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Vận tốc trung bình trên suốt quá trình lên dốc v à xuống dốc là: 

                                   Vtb = 
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* Bài tập: Một đầu tầu có khối lượng 100 tấn chạy trong 10 giờ. Trong 4 giờ đầu tầu chạy với vận tốc trung bình 60km/h; trong 6 giờ sau tầu chạy với vận tốc trung bình 50km/h. Tính vận tốc trung bình của đoàn tầu trong suốt thời gian chuyển động.
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 Bài giải 

                                            Quãng đường tầu đi trong 4 giờ đầu là: 

                                                 S1 = v1.t1 = 60.4 = 240(km)

                                               Quãng đường tầu đi trong 6 giờ sau là: 


     S2 = v2.t2 = 50.6 = 300(km)

                  Vận tốc trung bình của đoàn tầu trong suất thời gian chuyển động là: 

                             Vtb = 
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III. Bài tập về nhà 

* Bài tập1: Hai thành phố A và B cách nhau 300km. Cùng một lúc ô tô xuất phát từ A đến B với vận tốc 55 km/h, xe máy chuyển động từ B về A với vận tốc 45 km/h.
a) Sau bao lâu hai xe gặp nhau.
b) Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?
* Bài tập2: Một HS chạy từ nhà ga tới một trường học với vận tốc 12 km/h. Một HS khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h. Hai bạn cùng khởi hành một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h54 ph còn bạn kia đến trường lúc 8h06ph( và bị muộn) . Tính quãng đường từ nhà ga đến trường.

                                 *************************************

Ngày dạy: 29/9/2021                            
                                      LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 
I. Chữa bài tập về nhà 

* Bài tập 1
[image: image526]                                                                                Bài giải

                                                          Quãng đường mà ô tô đi đến khi gặp nhau là                                      

                                                                           S1 = v1.t1 = 55 .t1
                                                 Quãng đường mà xe máy đi đến khi gặp nhau là                     

                                                                         S2 = v1.t2 = 45 .t2

                                                   Do hai xe chuyển động ngược chiều gặp nhau                      

                                                                       nên ta có  S = S1 + S2

                                                                               Hay 300 = 55 .t1 + 45t2
                                        Mà thời gian hai xe đi đến khi gặp nhau là bằng nhau nên

                                  t1 = t2 = t        Suy ra    300 = 55 .t + 45t = 100t 
[image: image47.wmf]Þ

 t = 3(h) 

                                                             Vậy sau 3 giờ thì hai xe gặp nhau

b) Vị trí gặp nhau cách A một khoảng bằng quãng đường mà ô tô đi cho đến khi gặp nhau nên ta có      S1 = v1.t1 = 55 .t1 = 55 . 3 = 165(km)

* Bài tập2

[image: image527]
 Bài giải

                             Gọi thời gian HS1 đi đến trường là ta ( h)  của HS2 là tb ( h) 

                                                              ta > tb  và ta >0 ;  tb  >0


Thời gian HS1 đi từ nhà ga đến trường là         ta = 
[image: image48.wmf]1
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Thời gian HS2 đi từ nhà ga đến trường là         tb = 
[image: image49.wmf]2
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Do HS1 đến trường lúc t1 = 7h 54ph; HS 2 đến trường lúc t2 = 8h06ph Nên thời gian HS1 đến trường sớm hơn HS 2 là 12 phút = 
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Do đó  ta + 
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 = tb  Hay 
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12 = 7S 
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 S = 1,7(km)

Vậy quãng đường từ nhà ga đến trường dài 1,7 (km)

II. Bài tập luyện tập

* Bài tập1:Một vật xuất phát từ A chuyển động đều về B cách A là 240km với vận tốc 10m/s. Cùng lúc đó một vật khác chuyển động đều từ B về A, sau 15 giây 2 vật gặp nhau. Tìm vận tốc của người thứ 2 và vị ytí gặp nhau?

[image: image528.wmf]F
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                                                                  Bài giải

                                            Quãng đường vật 1 đi đến lúc gặp nhau là

                                                           S1 = v1 .t1= 10.15 = 150(m)

                                        Quãng đường vật 2 đi đến lúc gặp nhau là

                                                            S2 = v2 .t2 = v2 .15 = 15v2 (m)

                            Do hai vật chuyển động ngược chiều để gặp nhau nên ta có

                                                    S = S1 + S2


Hay 240 = 150 + 15v2 
[image: image64.wmf]Þ

v2 = 6(m/s)


Vậy vận tốc của người 2 là 6(m/s) 


Vị trí gặp nhau cách A là 150(km)

* Bài tập 2: Hai xe cùng khởi hành lúc 8h từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. Xe 1 di từ A về B với vận tốc 60km/h. Xe thứ 2 đi từ B về A với vận tốc 40km/h. Xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau.
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                                                                        Bài giải

                             Quãng đường xe 1 đi từ A đến lúc gặp xe 2 là


S1 = v1 .t1= 60.t1

Quãng đường xe 2 đi từ A đến lúc gặp xe 1 là


S2 = v2 .t2 = 40 .t2 

                               Do hai xe chuyển động ngược chiều gặp nhau nên ta có 

                                              S = S1 + S2
Hay 60.t1 +40 .t2  = 100 Mà t = t1 = t2 Nên 60t + 40t = 100
[image: image65.wmf]Þ

 t = 1(h)

Vậy sau 1(h) hai xe gặp nhau và lúc gặp nhau là 8 (h) khi đó vị trí 2 xe gặp nhaucách A một khoảng 

S1 = v1 .t1= 60. 1 = 60( km)

* Bài tập3
Lúc 10 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và Bcách nhau 96 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 36km/h của xe đi từ B là 28km/h

a) Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

b) Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km kể từ lúc gặp nhau

[image: image530.wmf]2

F

uur






Bài giải

                                                            Quãng đường xe đi từ A đến khi gặp nhau là 

                                                                        
S1 = v1.t1 = 36.t1
         
Quãng đường xe đi từ B đến khi gặp nhau là 

                                                                                 S2 = v2.t2 = 28.t2

                                                           Do 2 xe chuyển động ngược chiều gặp nhau                    

                                                             nên ta có:  S = S1 + S2  Hay  96 = 36.t1+28.t2
Mà thời gian 2 xe chuyển động đến khi gặp nhau là bằng nhau nên t = t1 = t2
Nên  ta có  96 = 36.t+28.t = 64t 
[image: image66.wmf]Þ

 t = 1,5(h) 

Vậy sau 1,5(h) thì 2 xe gặp nhau và lúc gặp nhau là 10 + 1,5 = 11,5 ( h) 

Khi đó vật đi từ A đến khi gặp nhau đã đi được quãng đường là 


S1 = v1.t1 = 36. 1,5 = 54(km)

Vậy vị trí gặp nhau cách A là 54 ( km) và cách B là 42(km)

b) Sau khi gặp nhau lúc 11,5(h). Để hai xe cách nhau 32km thì

Xe I đi được quãng đường là S/1  = v1.t/1

Xe II đi được quãng đường là S/2  = v2.t/2

Mà S/1 + S/2 = 32 và   t/1 = t/2 =t/ 

Nên ta có 32 = v1.t/1 + v2.t/2 hay 32 = 36.t/1  +28.t/2

 Giải ra tìm được t/ = 0,5(h)

Vậy sau lần gặp thứ nhất để hai xe cách nhau 32 km thì hai xe cungd đi với thời gian là 0,5(h) và lúc đó là 11,5 + 0,5 = 12(h)
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* Bài tập 4: Một đồng tử xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A là 120m với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó 1 động tử  khác chuyển động thẳng đều từ  B về A. Sau 10 giây hai động tử gặp nhau. Tính vận tốc của động tử  2 và vị trí hai động tử gặp nhau.


Bài giải

                                    Quãng đường động tử 1 đi từ A đến khi gặp nhau là 


S1 = v1.t1 = 8.10 = 80(m)


Quãng đường động tử 2 đi từ B đến khi gặp nhau là 

S2 = v2.t2  =10.t2
                         Do hai động tử chuyển động ngược chiều gặp nhau nên


S = S1 + S2  Hay  120 = 80+10.v2

                                                    Giải ra tìm được v2 = 4(m/s)

Vị trí gặp nhau cách A một đoạn đúng bằng quãng đường động tử 1 đi được đến khi gặp nhau và bằng 80m

                                                                    Đáp số:4(m/s) và 80m

* Bài tập 5: Hai vật xuất phát từ A đến B, chuyển động cùng chiều theo hướng A
[image: image67.wmf]®

B. Vật thứ nhất chuyển động từ A với vận tốc 36km/h, vật thứ 2 chuyển động đều từ B với v ận tốc 18km/h. Sau bao lâu hai vật gặp nhau? Chỗ gặp nhau cách A?km
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Bài giải 

                        Quãng đường xe đi từ A đến khi gặp nhau là 

S1 = v1. t1 = 36.t1

                    Quãng đường xe đi từ B đến khi gặp nhau là 

S2 = v2 .t2= 18. t2
                   Do 2 xe chuyển động ngược chiều nê ta có 

             S = S1 - S2 và t1 = t2 = t

0,4 = 36.t1 -  18. t2
Giải ra tìm được t = 
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h = 80(s)

Vậy vị trí gặp nhau cách A là S1 = v1. t1 = 36.
[image: image69.wmf]1
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 = 0,8(km)  = 800(m)
III.Bài tập  về nhà 

* Bài tập1: Cùng một lúc 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất đi từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai đi từ B với vận tốc 40km/h

a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe sau 30 phút kể từ lúc xuất phát

b) Hai xe có gặp nhau không? Tại sao?

c) Sau khi xuất phát 1h. Xe thứ nhất ( Đi từ A) tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm 2 xe gặp nhauvà vị trí chúng gặp nhau?

* Bài tập2: Cùng một lúc có 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất đi từ A v ới vận tốc 30km/h, xe thứ 2 đi từ Bvới  vận tốc 40km/h( Cả 2 xe chuyển động thẳng đều)

a) Tính khoảng cách 2 xe sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát 

b) Sau khi xuất phát được 1h30ph xe thứ nhất đột ngột  tăng tốc và đạt tới vận tốc 50km/h. Hãy xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau/

                                      ****************************** 
Kiểm tra ngày 19 tháng 9 năm 2021.

- Đủ bài soạn theo quy định.

Tổ trưởng CM

Kiều Thị Yến
Ngày dạy: 06/10/2021             

                                               LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 
I. Chữa bài về nhà 
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* Bài tập1




Bài giải 

                                       Sau 30ph xe đi từ A đi được quãng đường 

                                     S1 = v1 .t1 = 30.0,5  = 15(km)

                                   
Sau 30 ph xe đi từ B đi được quãng đường 

                                          S2 = v2 .t1= = 40.0,5 = 20(km)

                             Sau 30 phút hai xe cách nhau 

                                                           S = SAB - S1 + S2 = 60-15+20 =65(km)

                                               b) Do xe 1 đi sau xe 2 mà v1 < v2 nên 2 xe không        

                   gặp nhau


c) Sau 1h 2 xe đi được  quãng đường là 

                                            Xe1: S/1 = v1 .t2  = 30.1 =30(km)

                                               Xe 2:  S/2  = v2 .t2 = 40.1 = 40(km)

Khoảng cách giữa 2 xe lúc đó là 

S/ = SAB - S/1 +S/2  = 60 - 30 +40 = 70(km)

Sau 1 h xe 1 tắng vận tốc đạt tới V/1 = 50km/h. Gọi t là thời gian 2 xe đi đến lúc gặp nhau 

Quãng đường  2 xe đi đến lúc gặp nhau  là 

           Xe1: S//1 = v/1 .t  = 50.t (km)

                                               Xe 2:  S//2  = v/2 .t = 40.t (km

Do 2 xe chuyển động cùng chiều gặp nhau nên ta có 

S/ = S//1 -  S//2 Hay  70 = 50.t  - 40.t 

Giải ra tìm được t = 7(h)

Vậy sau 7h kể từ lúc tăng tốc thì 2 xe gặp nhau

Vị trí gặp nhau cách A một khoảng 

L = S//1 + S/1  = 50.t + 30.t2 = 380(km)
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* Bài tập 2
Bài giải 

                                                    Sau 1h 2 xe đi được  quãng đường là 

                                            Xe1: S1 = v1 .t1  = 30.1 =30(km)

                                               Xe 2:  S2  = v2 .t2 = 40.1 = 40(km)

                           Sau 1h 2 xe cách nhau một khoảng là 

                                                     S =  SAB - S1 + S2  = 60 - 30 +40 = 70(km)

                        b) Sau 1h30ph hai xe đi được quãng đường là 

                       Xe1: S/1 = v1 .t2  = 30.1,5 = 45(km)

                        Xe 2:  S/2  = v2 .t2 = 40.1,5 = 60(km)

Khoảng cách 2 xe lúc đó là 

S/ = SAB - S/1 +S/2  = 60 -45 +60 =75(km)

Sau 1,5h xe 1 tăng tốc tới V/1 = 50km/h . Gọi t là thời gian 2 xe đi đến lúc gặp nhau( Tính từ lúc xe 1 tăng vận tốc) 

Quãng đường  2 xe đi đến lúc gặp nhau  là 

           Xe1: S//1 = v/1 .t  = 50.t (km)

                                               Xe 2:  S//2  = v/2 .t = 40.t (km)

Do 2 xe chuyển động cùng chiều gặp nhau nên ta có 

                            S/ = S//1 = S//2 Hay  75  = 50.t  - 40.t 

Giải ra tìm được t =  7,5(h) 

Vậy sau 7,5h thì hai xe gặp nhau

Khi đó vị trí gặp nhau cách A một khoảng

      L = S//1 + S/1  = 50.t + S/1 = 50 .7,5 +45 = 420(km)

II. Bài tập luyện tập

* Bài tập 1:  Một người đi từ A chuyển động thẳng đều về B cách A một khoảng 120m với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó người 2 chuyển động thẳng đều từ B về A. Sau 10 giây 2 người gặp nhau. Tính vận tốc của người thứ 2 và vị trí 2 người gặp nhau.
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Bài giải 
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                                           Quãng đường  2 người  đi đến lúc gặp nhau  là 

                               Người 1: S1 = v1 .t  = 50.t = 8.10  = 80(m)

                                                 Người  2:  S2  = v2 .t = v2 .10 = 10v2(m)


 Khi 2 vật gặp nhau ta có 

                                                   SAB= S1 + S2 hay  120 = 80 +10v2
                                        Giải ra tìm được v2 = 4(m/s)

Vậy người thứ hai có vận tốc v2 = 4(m/s) và vị trí gặp nhau  cách A một đoạn

 L = S1 = 80(m)

* Bài tập2: Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 400m. Nửa quãng đường đầu xe đi trên đường nhựa với vận tốc v1, nửa quãng đường còn lại xe chuyển động trên cát nên có vận tốc v2 = 
[image: image70.wmf]1
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. Hãy xác định các vận tốc v1 và v2 sao cho sau 1 phút người ấy đến được B.
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                                                                  Bài giải 

Thời gian xe đi trên đường nhựa là 

t1 = 
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Thời gian xe đi trên đường cát là 

t2 = 
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Sau t = 1 phút thì đến được B nê ta có

t = t1 + t2 = 
[image: image73.wmf]1
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 hay 60 = 
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Giải ra tìm được v1 = (10m/s)

Suy ra v2 = (5m/s)

* Bài tập 3: Một người đi xe đạp   đi nửa quãng đường đầu với vận tốc 12 km/h và nửa quãng đường còn lại với vận tốc 20km/h. Hãy xác định vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả quãng đường.
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Bài giải

                                Thời gian để đi hết nửa  quãng đường đầu  là  t1 = 
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                             Thời gian để đi hết nửa  quãng đường đầu  là  t2 = 
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               Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 

                   vTb = 
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= 15(km/h)

* Bài tập4: Một ô tô chuyển động trên đoạn đường AB dài 120km với vận tốc trung bình 40km/h. Biết nửa thời gian đầu vận tốc của ô tô là 55km/h. Tính vận tốc của ô tô trong nửa thời gian sau. Cho rằng trong các giai đoạn ô tô chuyển động đều.
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Bài giải

                        
Thời gian đô tô  đi hết   quãng đường   là 

                                            vTb =  
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 t = 
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Quãng đường ô tô đi trong nửa thời gian đầu là : 

                                                S1 = v1.t1 = v1 . 
[image: image84.wmf]2
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= 55.
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 = 82,5(km)


Quãng đường ô tô đi trong nửa thời gian sau là : 

                                             S2 = SAB - S1 = 120 - 82,5 = 37,5(km)


Vận tốc của ô tô trong nửa thời gian sau là

                                              V2 = 
[image: image86.wmf]2
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* Bài tập 5: Lúc 7h 2 ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc xe đi từ A là 38km/h. Của xe 2 đi từ B là 30km/h.

a) Tìm khoảng cách giữa 2 xe lúc 9h

b) Xác định thời điểm 2 xe gặp nhau và vị trí gặp nhau?

[image: image540.wmf]Þ

Bài giải 

                                  Do 2 xe cùng xuất phát lúc 7h nên tính đến 9h thì 2 xe cùng đi được thời gian là t = t2 - t1 = 2(h)

Sau 2 h xe đi từ A đi được quãng đường 

     S1 = v1 .t = 38.2 = 76(km)


Sau 2 h xe đi từ B đi được quãng đường 

     S2 = v2 .t = 30.2 = 60(km)

Sau 2 giờ 2 xe đi được quãng đường là

S/ = S1 +S2 = 76 +36 =136(km)

Và khi đó 2 xe cách nhau là 

 S - S/ = 140 -136 = 4(km) 

b) Quãng đường xe đi từ A đến khi gặp nhau là 

S/1 = v1. t/ = 38.t/ 

Quãng đường xe đi từ B đến khi gặp nhau là 

S/2 = v2 .t/= 30. t/ 

Do 2 xe chuyển động ngược chiều nê ta có 

S = S/1 + S/2 hay 140 = 38.t/ + 30. t/ 

Giải ra tìm được t/ 
[image: image87.wmf]»

2,06(h)

Vậy sau gần 2,09(h) thì 2 xe gặp nhau và lúc gặp nhau cách A một khoảng 

S/1 = 38.2,06 
[image: image88.wmf]»

78,3(km)

Đáp số:a) 4km

b)
[image: image89.wmf]»

78,3(km) và 
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2,06(h)

III. Bài tập về nhà 

* Bài tập1: Một vật chuyển động trên đoạn đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu với vận tốc v1 = 25km/h. Nửa đoạn đường sau vật chuyển động theo hai giai đoạn. Trong nửa thời gian đầu vật đi với vận tốc v2 = 18km/h, nửa thời gian sau vật đi với vận tốc v3 = 12km/h. Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB

* Bài tập2:Một người đi xe đạp trên đoạn thẳng AB. Trên 
[image: image91.wmf]1
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 đoạn đường đầu đi với vận tốc 14km/h, 
[image: image92.wmf]1
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 đoạn đường tiếp theođi với vận tốc 16km/h, 
[image: image93.wmf]1
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 đoạn đường cuối cùng đi với vận tốc 8km/h. Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB. 
********************************

Ngày dạy: 13/10/2021                            

LUYỆN TẬP VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG DƯỚI NƯỚC
I. Chữa bài tập về nhà 

* Bài tập 1:[image: image541.emf].
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Bài giải

                                Thời gian đi nửa đoạn đường đầu là : t1 = 
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                               Thời gian đi với vận tốc v2 và v3 là  
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Quãng đường đi được ứng với các thời gian 
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  này là  s2 = v2 .
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 và s3 = v3 .
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Theo điều kiện bài ra ta có s2 + s3 = 
[image: image100.wmf]2
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t2 = 
[image: image102.wmf]23
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Thời gian đi hết quãng đường là t = t1 = t2 = 
[image: image103.wmf]1
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 = 
[image: image105.wmf]8
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Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là   vTb = 
[image: image106.wmf]150s
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 = 18,75(km/h)

* Bài tập2: 
Bài giải 

[image: image542.emf].
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                                  Thời gian để đi hết 
[image: image107.wmf]1
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 quãng đường liên tiếp là 

                                 t1 = 
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;             t2 = 
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Thời gian tổng cộng đi hết quãng đường là    t = t1 + t2 + t3 = 
[image: image111.wmf]123
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Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 

                   vTb = 
[image: image112.wmf]123
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 = 11,6(km/h)

II. Bài tập luyện tập

* Bài tập1: Một ca nô chạy xuôi dòng sông dài 150km. Vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 25km/h, vận tốc của dòng nước chảy là 5km/h. Tính thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó.

[image: image543.emf]+







Bài giải

                                 Vận tốc thực của ca nô khi đi hết quãng đường xuôi là 

                                              v = v1 + v2 = 25 + 5 = 30 (km/h)

                                 Thời gian ca nô đi hết đoạn sông đó là 

                                             t = 
[image: image113.wmf]s
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 = 
[image: image114.wmf]150
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 = 5 (h)

                                                              Đáp số: 5 (h)

* Bài tập2: Một chiếc xuồng chạy trên một dòng sông. Nếu xuồng chạy xuôi dòng từ A đến B thì mất 2 giờ, còn nếu xuồng chạy ngược dòng từ B đến A  thì phải mất 6 giờ. Tính vận tốc của xuồng khi nước yên lặng và vận tốc của dòng nước. Biết khoảng cách AB là 120km

[image: image544.emf]-
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Bài giải 

                              Khi xuồng chạy xuôi dòng thì vận tốc thực của xuồng là 

                                                 v1 = vx + vn
                             Thời gian xuồng chạy xuôi dòng 

                                   t1 = 
[image: image115.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf]Þ

 vx + vn = 
[image: image117.wmf]1
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                             Khi xuồng chạy ngược dòng vận tốc thực của xuồng là 

                                          v2 = vx - vn

                       Thời gian xuồng chạy ngược dòng 


t2 = 
[image: image118.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image119.wmf]Þ

 vx -  vn = 
[image: image120.wmf]2
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Từ (1) suy ra  vn = 60 - vx (3)

Thay ( 3) vào (2) ta được vx - 60 + vx = 20

 Giải ra tìm được vx = 40(km/h)

Vậy vận tốc của xuồng là 40 ( km/h) vận tốc của nước là 

                           vn = 60 - vx = 60 - 40 = 20 ( km/h)

* Bài tập 3: Hai bến sông AB cách nhau 36 km. Dòng nước chảy từ A đến B với vận tốc 4km/h. Một ca nô chuyển động đều từ A về B hết 1giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ B  về A trong bao lâu.

[image: image545.emf]K
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Bài giải 

                              Vận tốc thực của ca nô khi xuôi dòng là 

                                         v1 = vcn  + vn = vcn + 4 ( km/h)

                                  Ta có quãng đường AB là sAB =v1.t = (vcn +4).tAB

                                                    
[image: image121.wmf]Þ

 vcn + 4 = 
[image: image122.wmf]36
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image123.wmf]Þ

 vcn = 36 -4 =32 (km/h)

                                  Khi ngược dòng, vận tốc thực của ca nô là  

                                            v2 = vcn - vn = 32-4=28(km/h)

                                   Thời gian ca nô chuyển động ngược dòng là 

                                             tBA = 
[image: image124.wmf]2
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III: bài tập về nhà 

* Bài tập1: Một chiếc xuồng máy chạy từ bến A đến B cách nhau 120 km. Vận tốc của xuồng khi nước yên lặng là 30 km/h. Sau bao lâu xuồng đến B nếu

a) Nước sông không chảy 

b) Nước chảy từ A đến B với vận tốc 5km/h

* Bài tập 2: Một chiếc xuồng khi xuôi dòng mất thời gian t1, khi ngược dòng mất thời gian t2. Hỏi nếu thuyền trôi theo dòng nước trên quãng đường trên sẽ mất thời gian bao lâu?

                               ****************************

Ngày dạy: 20/10/2021                            
LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

I: Chữa bài tập về  nhà 
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* Bài tập 1:
 Bài giải 

                             a) Thời gian đi từ A đến B khi nước không chảy

                                           t1 = 
[image: image125.wmf]1
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                             b) Vận tốc thực của xuồng khi xuôi là 

                                            v = v1 + v2 = 30 + 5 = 35(km/h)

                             Thời gian xuồng đi từ A đến B là 


t2 = 
[image: image126.wmf]120
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[image: image127.wmf]»

 3,4(h)

* Bài tập2: 

Gọi quãng đường là s(km)     ( s > 0) 

v1; v2 là vận tốc của thuyền đối với nước và của nước đối với bờ ta có.

Khi xuôi dòng vận tốc thực của thuyền là vx = v1 + v2 hay 
[image: image128.wmf]1

s

t

 = v1 + v2  (1)

Khi ngược dòng vận tốc thực của thuyền là vn = v1 -  v2 hay 
[image: image129.wmf]2
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 = v1 -  v2  (2)

Từ (1)  suy ra  
[image: image130.wmf]1
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 -  v2= v1  ( 3) 

Thay (3) vào (2) ta được 
[image: image131.wmf]2
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 -  v2 -  v2  
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Vậy khi trôi theo dòng nước thuyền mất thời gian là   t = 
[image: image140.wmf]12
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II: Bài tập luyện tập

* Bài tập1: Một người đi xe đạp nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 15km/h; đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 không đổi. Biết các đoạn đường mà người ấy đi là thẳng và vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 10km/h. tính vận tốc v2
[image: image548.wmf]A
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Bài giải

                                 Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là  t1 = 
[image: image141.wmf]1
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                              Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là  t2 = 
[image: image142.wmf]2

222

2

2

s

s

s

vvv

==

 (2)

                                Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là : vtb = 
[image: image143.wmf]12
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Thay (1) và (2) vào (3) ta được   
[image: image144.wmf]122
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[image: image145.wmf]Û

sv2 + 15s = 3v2s 
[image: image146.wmf]Û

v2 + 15 = 3v2 

Giải ra tìm được 
[image: image147.wmf]Û

v2 = 7,5

Vậy vận tốc v2 = 7,5( km/h)

* Bài tập2: Một chiếc  thuyền đi ngược dòng sông được 6km, sau đó đi xuôi về điểm xuất phát hết 3 giờ. vận tốc chảy của dòng nước là 1,5 km/h. Tính vận tốc của thuyền trong nước không chảy.
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Bài giải 

                                       Thời gian thuyền đi ngược dòng là t1 = 
[image: image148.wmf]12
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                                       Thời gian thuyền đi ngược dòng là t2 = 
[image: image149.wmf]12
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                                     Do thuyền đi hết 3h nên ta có t = t1 + t2 

        Hay   3=
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Thay số ta có 3 =
[image: image152.wmf]1
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 Chia cả hai vế cho 3 ta được
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[image: image156.wmf]Û

2( v1 + 1,5) +2( v1 -  1,5) = ( v1 + 1,5) ( v1 -  1,5) 


[image: image157.wmf]Û

4v1 = v21 ​ - 1,52 


[image: image158.wmf]Û

4v1 - v21 ​ + 1,52 = 0   Nhân cả hai vế với -1 ta được


[image: image159.wmf]Û

 v21 ​ - 4v1 + 1,52 


[image: image160.wmf]Û

v21  - 4,5 v1 + 0,5v1 - 2,25 = 0


[image: image161.wmf]Û

v1(v1  - 4,5  )+ 0,5 ( v1 - 4,5)  = 0


[image: image162.wmf]Û

(v1  - 4,5  ) ( v1  + 0,5)  = 0


[image: image163.wmf]Û

v1  - 4, = 0   
[image: image164.wmf]Û

v1  = 4,5  ( Nhận) 

 hoặc v1  + 0,5  = 0 
[image: image165.wmf]Û

v1  =  - 0,5 ( Loại) 

Vậy vận tốc của thuyền trong nước là v1 = 4,5 (km/h)

* Bài tập3: Một người đi từ A đến B. Nửa đoạn đường đầu người đó đi với vận tốc v1, nửa thời gian còn lại đi với vận tốc v2, quãng đường cuối cùng đi với vận tốc v3. tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường.

                                                                   Bài giải

Gọi s(km) là chiều dài cả quãng đường

t1 (h) là thời gian đi nửa đoạn đường đầu

t2 (h) là thời gian đi nửa đoạn đường cuối


( Điều kiện: s; t1; t​2 >0)

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là  t1 = 
[image: image166.wmf]1
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Thời gian đi với vận tốc v2 là  t3 = 
[image: image167.wmf]2
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. Thời gian đi với vận  tốc v3 là t4 = 
[image: image168.wmf]2
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Quãng đường đi với vận tốc v2 là s2 = v2.t3 = v2.
[image: image169.wmf]2
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Quãng đường đi với vận tốc v3 là s3 = v3.t4 = v3.
[image: image170.wmf]2
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Theo điều kiện đề bài ta có s1 + s2 = 
[image: image171.wmf]2
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Hay v2.
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 + v3.
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  Giải ra tìm được t2 = 
[image: image175.wmf]23
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Thời gian đi hết quãng đường là t = t1 + t2 = 
[image: image176.wmf]1
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Vậy vận tốc trung bình là  Vtb = 
[image: image178.wmf]12
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* Bài tập4: Một ca nô và một bè thả trôi cùng xuất phát từ A đến B. Khi ca nô đến B lập tức nó quay lại ngay và gặp bè ở C cách A 4km. Ca nô tiếp tục chuyển động về A rồi quay lại ngay và gặp bè ở D. Tính khoảng cách AD biết AB = 20 km


Bài giải 

[image: image550.wmf]A
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Gọi vận tốc của bè ( Vận tốc dòng nước) là v1 ( km/h); Vận tốc của ca nô so với dòng nước là v2 ( km/h) ; Khoảng cách từ C đến D là x(km)

                          ( Điều kiện:v1; v2; x >0)

Vận tốc thực của ca nô khi xuôi dòng là v2 + v1
Vận tốc thực của ca nô khi ngược dòng là v2 -  v1

Đoạn đường ca nô đi từ A đến B là 20 (km)

Đoạn đường từ B đến C là 16 (km)

Thời gian bè trôi từ A đến C là 
[image: image179.wmf]1
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Thời gian ca nô đi  từ A đến B là 
[image: image180.wmf]21
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Thời gian ca nô đi ngược  từ B đến C là 
[image: image181.wmf]21
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Theo đề bài ra ta có phương trình 
[image: image182.wmf]1
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 (1)

Ca nô đi từ C đến A rồi quay ngược lại trở về đến điểm D thì hết thời gian là 
[image: image185.wmf]21
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Thời gian bè trôi từ C đến D là 
[image: image187.wmf]1
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Theo bài ra ta có phương trình 
[image: image188.wmf]1
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 (2) 

Từ (1) giải ra tìm được v2 = 9v1  ( 3) 

Thay (3) vào (2) tìm được x = 1

Vậy khoảng cách từ A đến D là AC + CD = 4 +1 = 5(km)

III: Bài tập về nhà 

 Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60 km và đi liên tục không nghỉ. Xe thứ nhất khởi hành xớm  hơn 1 giờ nhưng dọc đường phải ngừng nghỉ 2 giờ. Hỏi xe thứ 2 phải có vận tốc bằng bao nhiêu để đến B cùng một lúc với xe thứ nhất. Biết xe 1 đi với vận tốc 15km/h

                                           *************************

Kiểm tra ngày 18 tháng 10 năm 2021.

- Đủ bài soạn theo quy định.

Tổ trưởng CM

Kiều Thị Yến
Ngày dạy: 27/10/2021                            

LUYỆN TẬP
I: Chữa bài tập về nhà 
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Bài giải

                                           Thời gian mà xe 1 đi hết đoạn đường AB là 

                                                 t1 = 
[image: image191.wmf]1
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                                         Để đi đến B cùng lúc với xe 1 thì xe 2  mất thời gian là 

                                                  t2 = 1 + t1 -2 = 1 + 4 - 2 = 3(h)

                                 
Vận tốc của xe 2 là v2 = 
[image: image192.wmf]2
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 = 20 (km/h)

Vậy xe 2 phải đi với vận tốc 20km/h thì đến B cùng lúc với xe 1

II: Bài tập luyện tập

* Bài tập1: Một người dự định đi xe đạp trên quãng đường 60km với vận tốc 20km/h. Vì tăng tốc nên người đó đã đến sớm hơn dự định 36 phút. Hỏi người đó đã tăng thêm vận tốc là bao nhiêu?
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                                                                     Bài giải

                                    Thời gian dự định đi hết quãng đường với vận tốc v1 là 

                                                                          t1 = 
[image: image193.wmf]1
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Thời gian thực tế đã đi là t2 = 
[image: image194.wmf]21
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                                   Do người đó đến sớm hơn dự định là 36phút nên ta có 

                                           t = t1 - t2 Hay 
[image: image195.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image198.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image199.wmf]60
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Giải phương trìnhg tìm được v = 5(km/h)

Vậy vận tốc người đó đã tăng thêm là v = 5(km/h)

* Bài tập2: Một ca nô chạy từ bến A đến bến B rồi trở về bến A trên một dòng sông. Hỏi nước chảy nhanh hay chảy chậm thì vận tốc trung bình của ca nô trong suốt thời gian cả đi lẫn về  sẽ lớn hơn( Coi vận tốc ca nô với so với nước có độ lớn không đổi.) 

                                                          Bài giải

Gọi vận tốc ca nô là v1 ( km/h), của dòng nước là v2 (km/h); chiều dài quãng đường là s      ( Điều kiện: v1 ; v2; s >0)

Vận tốc thực của ca nô khi xuôi dòng là v1 + v2
Vận tốc thực của ca nô khi ngược dòng là v1 -  v2

Thời gian ca nô xuôi dòng  từ A đến B  là t1 = 
[image: image202.wmf]12
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Thời gian ca nô đi ngược  từ B đến A là t2 = 
[image: image203.wmf]12
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Thời gian ca nô đi từ A đến B rồi lại về A là  t = t1 + t2

Hay 
[image: image204.wmf]12
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Vận tốc trung bình của ca nô trong cả đoạn đường từ A đến B rồi về A là 

vtb = 
[image: image207.wmf]22
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Do đó khi v2 càng lớn ( nước chảy càng nhanh) thì vtb càng nhỏ.

* Bài tập 3: Một người dự định đi xe đạp trên quãng đường 60km với vận tốc v. Nếu tăng vận tốc thêm 5km/h thì xẽ đến sớm hơn dự định 36 phút. Hỏi vận tốc dự định là bao nhiêu?

[image: image553.png]


 





 Bài giải

                                 Thời gian đi hết quãng đường 60km với vận tốc dự định v là 

                                         t1 = 
[image: image208.wmf]60
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                                 Thời gian đi hết quãng đường 60km với vận tốc thực tế là 

                                         t2 = 
[image: image209.wmf]1

60

5

s

vvv

=

++

(h)

Theo đề bài ta có t = t1 - t2  Hay 
[image: image210.wmf]3
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 Giải ra ta được v2 + 5v - 500 = 0



[image: image213.wmf]Û

v2 - 20v + 25v - 500 = 0



[image: image214.wmf]Û

( v - 20 ) ( v + 25) = 0


[image: image215.wmf]Û

v - 20 = 0 
[image: image216.wmf]Û

 v = 20 ( Thỏa mãn)    Hoặc v+25 = 0 
[image: image217.wmf]Û

v = -25 ( Loại)

          Vậy vận tốc dự định của người đó là 20(km/h)

* Bài tập 4: Một người dự định đi bộ một quãng đường với  vận tốc 5km/h. Nhưng đi đến đúng nửa đường thì nhờ được bạn đèo xe đạp đi tiếp với vận tốc 12 km/h, do đó  đã đến sớm hơn dự định 28 phút. hỏi người ấy đã đi hết toàn bộ quãng đường mất bao lâu?

[image: image554.png]


Bài giải

                                          Gọi S(km) là chiều dài quãng đường

                                  t1; t2 (h) lần lượt là thời gian đi hết nửa quãng đường đầu               

                                              và  cuối ( ĐK: S; t1; t2 >0 và t1> t2 )

                                  Thời gian người ấy đi nửa quãng đường đầu  với vận tốc   

                                     dự định là:  t1 = 
[image: image218.wmf]11
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Thời gian người ấy đi nửa quãng đường còn lại   với vận tốc  12km/h là:  t2 = 
[image: image219.wmf]22
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Theo bài ra ta có phương trình t1 - t2 = t  Hay 
[image: image220.wmf]10
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 - 
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 = 
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Giải ra tìm được S = 8(km)

Vậy thời gian người ấy  đi hết quãng đường là t/ = t1+t2 = 
[image: image223.wmf]10
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III: Bài tập về nhà 

* Bài tập1: Hai bến A và B ở bên một con sông mà nước chảy với vận tốc 1m/s. Một ca nô đi từ A đến B mất 2h30phút và đi từ B về A mất 3h45phút. Biết rằng vận  tốc riêng của ca nô ( Tức là vận tốc đối với nước yên lăng) không thay đổi. Hãy tính vận tốc ấy và khoảng cách giữa 2 bến sông.

* Bài tập2: Trong một cuộc đua thuyền trên sông, mỗi thuyền phải đi từ một bến A xuôi xuống tới một cột mốc B, vòng quanh cột đó rồi về A. Vận tốc dòng nước là 2m/s. Một thuyền có vận tốc riêng là 18km/h đã về nhất với tổng thời gian là 1h30phút. Tính khoảng cách AB

[image: image555.wmf].


Ngày dạy: 03/11/2021                            

LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I. Chữa bài tập về nhà

* Bài tập1: 

[image: image556.wmf]+



Bài giải

                                                   Thời gian ca nô đi xuôi là 

                                                 t1 = 
[image: image228.wmf]21
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 s = t1 ( v2 + v1)  = 9000(v2 +1 )  (1)

                                                    Thời gian ca nô đi ngược  là 

                 t2 = 
[image: image229.wmf]21

s

vv

Þ

-

 s = t2 ( v2 - v1)  = 13500(v2 +1 )  (2)

Mà quãng đường khi xuôi bằng quãng đường khi ngược nên ta có phương trình.

                                  9000(vV2 +1 ) = 13500(v2 +1 )  

Giải ra tìm được v2 = 5m/s

Vật quãng đường AB là   9000(5 +1 )  = 54000(m/s) = 54(km/h)

* Bài tập 2: [image: image557.wmf]-

                                                          Bài giải 
                                       Thời  gian thuyền đi xuôi từ A đến B là t1 = 
[image: image230.wmf]21
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                                      Thời  gian thuyền đi xuôi từ A đến B là  t2 = 
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Theo bài ra ta có phương trình: t = t1 + t2 Hay 
[image: image232.wmf]7

s

 + 
[image: image233.wmf]3

s

 =5400 

Giải ra tìm được s = 11340

Vậy quãng đường AB là 11340 (m) = 11,340(km). 

II. Bài tập luyện tập

* Bài tập 1: Một người đi từ A đến B. Đoạn đường AB bao gồm một đoạn lên dốc  và một đoạn xuống dốc. Đoạn lên dốc đi với vận tốc 30km/h, đoạn xuống dốc đi với vận tốc 50km/h. Thời gian đoạn lên dốc bằng 
[image: image234.wmf]4
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 thời gian đoạn xuống dốc.

a) So sánh độ dài đoạn đường lên dốc với đoạn xuống dốc.

b) Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường AB.

                                                         Bài giải

Gọi s1; s2 lần lượt là độ dài quãng đường lên dốc và xuống dốc

       t1; t2 lần lượt là thời gian đi đoạn lên dốc và đoạn xuống dốc ( s1; s2;t1; t2  > 0 và t1> t2 )

a) Đoạn đường lên dốc là:   s1 = v1.t1 = 30t1 Mà ta có t1 = 
[image: image235.wmf]4
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                                                                                                   Nên s1 = 30.
[image: image236.wmf]4
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t2 = 40 t2
    Đoạn đường xuống dôc là s2 = v2.t2 = 50.t2
 Lập tỷ số 
[image: image237.wmf]12
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 suy ra s1 = 
[image: image238.wmf]4
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b) Vận tốc trung bình trên đoạn AB là 

         vtb = 
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* Bài tập 2:  Hai ô tô cùng xuất phát từ A đến B, ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai mỗi giờ 10km, nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc hai xe ô tô, biết quãng đường AB dài 300km.                                                           Bài giải

Gọi x(km/h) là vận tốc của xe thứ nhất ( x >10 )

     Vận tốc ô tô thứ hai là x - 10 (km/h)

Thời gian ô tô thứ nhất đi hết quãng đường AB là 
[image: image240.wmf]300
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(h)

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là 
[image: image241.wmf]300
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Theo bài ra ta có phương trình 
[image: image242.wmf]300

x

+1 = 
[image: image243.wmf]300
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[image: image244.wmf]Þ

x2 - 10x - 3000 = 0
[image: image245.wmf]Û

x2 - 60x + 50x - 3000

Giải ra tìm được x = 60 ( nhận) và x = -50 ( loại)

Vậy vận tốc của xe thứ nhất là 60km/h của xe thứ hai là 50km/h

* Bài tập 3: Từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 60km, vào lúc 12 giờ một xe đạp xuất phát với vận tốc không đổi 10km/h. Một ô tô xuất phát từ B đi tới A cũng với vận tốc không đổi bằng 30km/h. Họ gặp nhau tại chỗ cách đều A và B. Hỏi hai xe cách nhau bao nhiêu lúc 14h và 16h.

[image: image558.wmf]K

                                                                Bài giải

Vì chỗ gặp nhau là điểm chính giữa A và B nên theo sơ đồ ta có

SAC = SCB = 
[image: image246.wmf]60
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Thời gian xe đạp đi từ A đến chỗ gặp nhau tại C là t1 = 
[image: image247.wmf]1
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Lúc đó là 12 + 3 = 15(h)

Thời gian ô tô đi từ B đến chỗ gặp nhau C là t2 = 
[image: image248.wmf]2
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Vậy ô tô xuất phát sau xe đạp thời gian là 3 - 1 = 2(h), Tức là lúc 14 h

Lúc 14h xe đạp ở D và cách A là sAD = v1.( 14 - 12 ) = 10.2 = 20(km)

Và ô tô ở B. Ta có sBD = sAB- sAD = 60 - 20 = 40(km).

Vậy lúc 14h hai xe cách nhau 40(km)

Sau 1 giờ kể từ lúc hai xe gặp nhau( Lúc đó là 16h) xe đạp ở E cách C là 

SCE = v1.1 = 10(km) và ô tô ở G cách C là sCG = v2.1 = 30(km) Suy ra G trùng A

Vậy lúc 16h hai xe cách nhau AE = AC + CE = 30 + 10 = 40(km)

* Bài tập 4: Một người đang ngồi trên một xe ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 18km/h. Thì thấy một xe du lịch ở cách xa mình 300m và chuyển động ngược chiều, sau 20 giây thì hai xe gặp nhau. a) Tính vận tốc của xe  du lịch so với đường

          b) 40 giây sau khi gặp nhau thì hai ô tô cách nhau bao nhiêu?

                                                        Bài giải

a)Gọi v1(m/s) và v2(m/s) lần lượt là vận tốc của xe tải và xe du lịch

Vận tốc của xe du lịch đối với xe tải là v21
Khi chuyển động ngược chiều thì v21 = v2 + v1(1) Mà v21 = 
[image: image249.wmf]s
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Từ (1) và (2) 
[image: image250.wmf]Þ

v2 + v1 = 
[image: image251.wmf]s
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image252.wmf]Þ

 v2 = 
[image: image253.wmf]s
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- v1 Thay số ta có v2 = 
[image: image254.wmf]300
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b) Khoảng cách sau 40 giây kể từ lúc hai xe gặp nhau là 

               l = v21 .t = ( v2 + v1) .t = (5 + 10) .40 = 600(m)

III. Bài tập về nhà

* Bài tập 1: Một ca nô đi ngược dòng thì gặp một bè đang trôi xuôi. Sau khi gặp bè 30 phút  thì động cơ ca nô bị hỏng. Sau 15 phút thì sửa xong, ca nô lập tức quay lại đuổi theo bè (Vận tốc của ca nô đối với nước là không đổi) và gặp lại bè ở điểm gặp cách điểm gặp trước một đoạn là l = 2,5 km. Tìm vận tốc của dòng nước

* Bài tập 2: Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5h 30 phút với vận tốc 15 km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10h thì sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng nên phải sửa xe mất 20 phút. Trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ dự định.

Ngày dạy: 10/11/2021                            

LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I. Chữa bài về nhà

* Bài tập 1:

Gọi vận tốc của ca nô đối với nước là v1(km/h); của nước là v2 (km/h)

             ( v1 > v2 > 0 )

Quãng đường của ca nô đi được sau 30 phút = 0,5h là 

                         s1 = 0,5( v1 - v2 )

Quãng đường bè trôi được sau 30 phút = 0,5h là 

                       s2 = 0,5.v2
Lúc hỏng máy ca nô và bè cách nhau là

                     s =  s1 + s2 = 0,5( v1 - v2 )+0,5.v2 = 0,5v1 - 0,5v2 +0,5.v2 = 0,5v1 

Trong thời gian sửa máy ca nô và bè cùng trôi theo dòng nước nên khoảng cách giữa chúng không thay đổi và luôn bằng s = 0,5v1 

Khi sửa máy song ca nô đi xuôi dòng nước ( Cùng chiều với bè ). Thời gian đuổi kịp bè là          t  = 
[image: image255.wmf]1
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Thời gian giữ hai lần gặp là      t/ = 0,5 + 0,25 + 0,5 = 1,25 (h)

Vận tốc của dòng nước là        v2 =  = 
[image: image256.wmf],
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* Bài tập 2: 

Thời gian đi từ nhà đến đích là 

                      10 - 5,5 = 4,5(h)

Vì dự định nghỉ 30 phút nên thời gian trên đường chỉ còn 4 giờ

Thời  gian đi nửa đoạn đường đầu là 4 :2 = 2(h)

Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài là

 s =  v .t = 15 .2 = 30(km)

Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20 phút nên thời gian đi đường thực tế chỉ còn 2 -  
[image: image257.wmf]1
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 = 
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3


Vận tốc trên nửa đoạn đường sau là   v = 
[image: image259.wmf]30
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Vậy người đó phải tăng vận tốc lên 18 km/h để đến đích như dự kiến.

II. Bài tập luyện tập

* Bài tập 1: Lúc 6 giờ, một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc v1= 12km/h.Sau đó 2 giờ một người đi bộ từ B về A với vận tốc v2=4km/h. Biết AB = 48km.

a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ?nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

b) Nếu người đi xe đạp ,sau khi đi được 2km rồi ngồi nghỉ 1 giờ thì 2 người gặp nhau lúc mấy giờ?nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Định hướng giải

                       Lập phương trình đường đi của 2 xe:

a) s1 =v1t; s2= v2(t-2) ( s1+s2=sAB ( v1t+v2(t-2) = sAB
  Giải phương trình ( t  = 3,5 (h) 

                                ( s1 =  42(km) , s2  =  6(km)

                               ( Thời điểm gặp nhau lúc 9h30 phút 

                                    và vị trí 2 xe gặp nhau cách A 42 (km).

b)  Gọi t là thời gian tính từ lúc người đi xe xuất phát đến lúc 2 người gặp nhau ta có phương trình

s1= v1 (t- 1);  s2= v2 (t-2) ;  s1 + s2 = sAB ( v1 (t-1)+ v2 (t-2) = 48 

                                                        ( t=4,25h=4h 15ph

(thời điểm gặp nhau T=10h 15 ph

nơigặp nhau cách A: xn= s1=12(4,25-1)=39km.

* Bài tập 2:  Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 

a) Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.

b) Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km ?


Bài giải

a/ Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là 

          SAc  = 40.1 = 40 km


   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :

          SAD  = 32.1 = 32 km

   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :

         SCD = SAB -  SAc -  SAD  = 180 - 40 - 32 = 108( km).

b/  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.

 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :

          SAE = 40.t    (km)

 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :

          SBE = 32.t    (km)

Mà : SAE  +  SBE   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  => 72t = 180  =>  t = 2,5(h)

Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút

          -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là :SAE =  40. 2,5 =100km

* Bài tập 3:Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24 km. nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người đó sẽ đến B nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến B kịp lúc ?
Bài giải:
Vận tốc đi theo dự định v  =  
[image: image260.wmf]t

s

 = 12(km/h)

Quãng đường đi được trong 30 phút đầu : s1 = v.t1 = 6( km)

quãng đường còn lại phải đi : s2 = s - s1 = 18 (km)

- Thời gian còn lại để đi hết quãng đường: t2 = 2 - 
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Vận tốc phải đi quãng đường còn lại để đến B theo đúng dự định:v’ = 
[image: image262.wmf]2
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* Bài tập 4: Một người đi xe máy trên đoạn đường dài 60 km. Lúc đầu người này dự định đi với vận tốc 30 km/h . Nhưng sau 
[image: image263.wmf]4

1

 quãng đường đi, người này muốn đến nơi sớm hơn 30 phút. Hỏi quãng đường sau người này phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài giải

Thời gian dự định đi quãng đường trên: t = 
[image: image264.wmf]v
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Thời gian đi được 
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 quãng đường: t1 = 
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Thời gian còn lại phải đi  
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 quãng đường để đến sớm hơn dự định 30 phút 

t2 = 2 - 
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Vận tốc phải đi quãng đường còn lại là:

v2 = 
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III. Bài tập về nhà

* Bài tập 1: Tại hai đầu A và B của đoạn đường dài 5 km có hai người khởi hành cùng một lúc chạy ngược chiều nhau với vận tốc vA  = 12 km/h; vB = 8 km/h. Một con chó cùng xuất phát và chạy cùng chiều với người A với vận tốc 16 km/h. Trên đường khi gặp người B nó lập tức quay lại và khi gặp người A nó lại lập tức quay lại và cứ chạy đi chạy lại như thế cho đến khi cả ba cùng gặp nhau.

a) Tính tổng đoạn đường mà con chó đã chạy.

b) Chỗ gặp nhau của hai người cách A bao nhiêu?

* Bài tập 2:Hồng và Hương cùng khởi hành từ 2 điểm A và B cách nhau 150 km.Lúc đầu Hồng đi xe máy với vận tốc 48 km/h.Hương đi ô tô và khởi hành sau Hồng 30 phút với vận tốc 20 m/s.

a)Hỏi Hương phải đi mất bao lâu thì đuổi kịp Hồng?

b)Khi gặp nhau Hương và Hồng cách B bao nhiêu km?

c)Để đến B cùng lúc với Hồng thì Hương phải khởi hành lúc mấy giờ?


Ngày dạy: 17/11/2021                            

LUYỆN TẬP TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I. Mục tiêu

* Kiến thức

- Củng cố kiến thức về toán chuyển động dưới nước và toán chuyển động cùng chiều gặp nhau, chuyển động cùng chiều gặp nhau

* Kỹ năng

- Tính toán; vận dụng công thức vào giải bài tập

II.Chữa bài về nhà


* Bài tập 1

a) Gọi quãng đường người thứ nhất đi là sa; người thứ hai đi là sb.

Ta có s = sa  + sb = 5  Hay  5 =  va .t + vb .t = 8.t + 12.t 
[image: image270.wmf]®

 t = 
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 = 0,25 (h). 

Tổng đoạn đường con chó đã chạy là 16. 0,25= 4 (km) 

        b) Chỗ gặp nhau của hai người cách A là sa = va . t = 12. 0,25 = 3 (km) 

* Bài tập 2

a) Quãng đường Hồng đi trong 30 phút đầu :S1 = V1.t1= 48.0,5 =24km

Gọi S  là khoảng cách từ điểm A đến diểm Hương đuổi kịp Hồng và t là

 thời gian Hương đi đoạn đường S2 thì

          S2 =V2.t2 =72.t2   và S 2=24+ 48.t2  

             
[image: image272.wmf]Þ

72t2 =24+48t2
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 t2 =1h 
[image: image274.wmf]Þ

S 2=72 km

Vậy sau 1h Hương đuổi kịp Hồng

b) Địa điểm gặp nhau cách B 1 đoạn :             150- 72=78 km

c) Thời gian Hồng đi hết quãng đường AB là: t =
[image: image275.wmf]48

150

 =3 h 7 phút 30 s

  Thời gian Hương đi hết quãng đường AB là: t=
[image: image276.wmf]72

150

 =2h 5 phút

  Để đến B cùng lúc với Hồng, Hương phải đi lúc:

                                t= t0 +t3 –t2 =7h 2phút 30 s

III. Bài tập luyện tập 

* Bài tập 1:  Hai bến sông A và B cách nhau 24km, dòng nước chảy đều  theo hướng AB với vận tốc 6km/h. Một ca nô chuyển động đều từ  A đến  B hết 1 giờ. Hỏi ca nô đi ngược từ  B về A trong bao lâu, biết  rằng  khi đi xuôi và khi đi ngược công suất  của máy ca nô là như  nhau.
                                              Bài  giải

Gọi V là vận tốc của ca nô  khi nước yên lặng.

Khi đi xuôi dòng  vận tốc thực của ca nô là: v + 4  (km/h)

Ta có: SAB = (v+4)t  => v+4 = 
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    (v=
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Khi đi ngược dòng vận tốc thực của ca nô là:
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[image: image280.wmf]/

24

2()

12

s

th

v

¢

===


* Bài tập 2:Tại hai điểm A, B cách nhau 72 km. Cùng lúc một ô tô đi từ A và một xe đạp đi từ B ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 12 phút. Sau đó, ô tô tiếp tục về B rồi quay lại với vận tốc cũ và gặp xe đạp sau 48 phút, kể từ lần gặp trước.

a)Tính vận tốc của ô tô và xe đạp.

b)  Nếu ô tô tiếp tục đi về A rồi quay lại thì sẽ gặp người đi xe đạp sau bao lâu kể từ lần gặp thứ hai.

Giải:

a) V1: vận tốc ô tô
Vận tốc giữa hai xe khi chuyển động ngược 

V2: vận tốc xe đạp
chiều: v= v1 + v2 = 
[image: image281.wmf]==
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SAB = 72km
Sau thời gian t2 hai xe chuyển động đến gặp 

t1 = 1 giờ 20 phút = 1,2 giơ ø
              nhau tại (D). Ô tô đi được quãng đường:

t2 = 48 phút – 0,8 giờ
                           s1’ + s1’’ = v1.t2. Xe đạp đi được quãng đường:

V1 =? V2 = ? t3 = ?
s2’ = v2.t2. Ta có: s1’ + s1’’ =2s2 + s2’


Hay v1.t2 = 2v2.t1 + v2.t2    (1)


0,8v1 = 2.1,2.v2 + 0,8v2

0,8.v1 = 3,2.v2

v1 = 4v2    (2)

Từ (1) và (2) ta có: v1 = 48km/h và v2 = 12km/h

b) Quãng đường xe đạp đã đi được là:

                    sBD = s2 + s2’.v2 (t1 + t2) = 12(1,2 + 0,8) = 24km

Sau thời gian t3 hai xe cùng chuyển động đến gặp nhau ( tại E). Xe đạp đi được quãng đường: sDE = v2.t3. Ô tô đi được là sDA + sAE = v1.t3. Mặt khác: sDA + sAE +sDE = 2AD hay v1.t3 + v2.t3  = 2AD         (   (v1  +  v2 ) t3 = 2 (AB – BD )

                    60 t3 = 2.48         (    t3 = 96: 60 = 1,6

                          Vậy t3 = 1giờ 36 phút

* Bài tập 3. Một thuyền máy và một thuyền chèo cùng xuất phát xuôi dòng từ A đến B. Biết AB dài 14km. Thuyền máy chuyển động với vận tốc 24km/h so với nước. Nước chảy với vận tốc 4km/h so với bờ. Khi thuyền máy đến B nó lập tức quay về A và lại tiếp tục quay về B. Biết thuyền máy và thuyền chèo đến B cùng lúc.

a) Tìm vận tốc thuyền chèo so với nước.

b) Không kể 2 bến sông A, B, trong quá trình chuyển động hai thuyền gặp nhau ở đâu?

Giải:

a) sAB = 14km
a) Gọi Vv1 là vận tốc thuyền máy so với nước

v1 = 24km/h
                                  v2 là vận tốc nước so với bờ

v2 = 4km/h
                                            v3 là vận tốc thuyền so với nước

v3 = ?km/h; vị trí gặp?
                            s là chiều dài quãng đường AB


Ta có: vận tốc thuyền máy khi xuôi dòng: v1’ = v1 + v2

Vận tốc thuyền máy khi ngược dòng: v1’’ = v1 – v2

Vận tốc thuyền chèo khi xuôi dòng: v3’ = v3 + v2

Do hai thuyền cùng xuất phát và cùng về đến địch, theo đề bài ta có: 
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b) Thời gian thuyền máy xuôi dòng: (A
[image: image284.wmf]®

B)

t1 = 
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 . Trong thời gian này thuyền chèo đi được:

 sAC = v3/.t = (v3 + v2)t1 = (4,24 + 4).0,5 = 4,12km

Chiều dài quãng đường còn lại: sCB = sAB – sAC = 14 – 4,12 = 9,88km

Thời gian để hai thuyền gặp nhau: t2 = 
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Quãng đường thuyền máy đi được tính từ B: s/ = v1//.t2 = (v1 – v2)t2 = (24 -4).0,35 = 7(km)

Vậy không kể 2 điểm A, B hai thuyền gặp nhau tại vị trí cách B là 7km.

* Bài tập 4. Một viên bi được thả lăn xuống một cái dốc dài 1,2m hết 0,5 giây. Khi hết dốc, bi lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 3m trong 1,4 giây. Tính vận tốc trung bình của bi trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường. Nêu nhận xét về các kết quả tìm được.

Bài giải

Vận tốc trung bình trên đoạn đường dốc là: v1 = 
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Vận tốc trung bình trên đoạn đường ngang: v1 = 
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Vận tốc trung bình trên cả hai đoạn đường: v1 = 
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Nhận xét: Vận tốc trung bình tính trên các quãng đường khác nhau thì có giá trị khác nhau.

* Bài tập 5.  Một vật chuyển động từ A đến B cách nhau 180m. Trong nửa đoạn đường đầu vật đi với vận tốc v1 = 5m/s, nửa đoạn đường còn lại vật chuyển động với vận tốc v2 = 3m/s

  a) Sau bao lâu vật đến B?

  b) Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường AB.

                                              Bài giải

a) Thời gian đi nửa đoạn đường đầu: t1 = 
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Thời gian đi nửa đoạn đường sau: t2 = 
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Thời gian đi cả đoạn đường: t = t1 + t2 = 18 +30 = 48(s) 

 Vậy sau 48 giây vật đến B.

b) Vận tốc trung bình: vtb = 
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III. Bài tập về nhà

* Bài tập 1. : Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về địa điểm G. Biết AG = 120km, BG = 96km. Xe khởi hành từ A có vận tốc 50km/h. Muốn hai xe đến G cùng một lúc thì xe khởi hành từ B phải chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?





* Bài tập 2. Lúc 6 giờ sáng một người đi xe gắn máy từ thành phố A về phía thành phố B ở cách A 300km, với vận tốc v1= 50km/h. Lúc 7 giờ  một xe ô tô đi từ B về phía A với vận tốc v2= 75km/h.

a/ Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu km?

b/ Trên đường có một người đi xe đạp, lúc nào cũng cách đều hai xe trên. Biết rằng người đi xe đạp khởi hành lúc 7 h. Hỏi.

-Vận tốc của người đi xe đạp?

-Người đó đi theo hướng nào?

-Điểm khởi hành của người đó cách B bao nhiêu km?


Ngày dạy: 24/11/2021                            
PHẦN II: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT.
KHỐI LƯỢNG VÀ TRỌNG LƯỢNG. ÁP SUẤT
A.Mục tiêu

- Củng cố các kiến thức cơ bản về  

+Lực và khối lượng 

+ Áp suất

- Tái hiện lại các công thức

+Công thức tính lực đàn hồi : f = k(l - lo)

+Công thức tính Hợp lực của hai lực được tính như sau(Khi hai lực cùng tác dụng lên vật)

a) F1 và F2 cùng phương, cùng chiều thì 

                            Fhl = F1 + F2

b)F1 và F2 cùng phương, ngược chiều thì 

                            Fhl = 
[image: image293.wmf]12
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- Mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng

                           P = m.g hay P = 10m

- Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

       D = 
[image: image294.wmf]m
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 ( Đơn vị kg/m3)

       d = 
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- Công thức tính áp suất vật rắn 
                    và áp suất tại 1 điểm trong lòng chất lỏng


- Nguyên lý thủy tĩnh

- Định luật Paxcan

- Lực đẩy Ác - Si - Mét
         FA = d .V

B: Kiến thức cơ bản cần nhớ

I: Lực và khối lượng

1: Lực là một đại lượng có hướng. Muốn xác định lực đầy đủ thì phải có:

+ Điểm đặt

+ Hướng( Phương, chiều)

+ Độ lớn( Cường độ)

*Lưu ý: Khi xác định phương của lực ta phải chỉ rõ

+ Phương thẳng đứng, phương nằm ngang, phương xiên nghiêng bao nhiêu độ (Hợp với phương nào)

+ Chiều từ trái qua phải và  ngược lại, từ trên xuống và ngược lại. 

+ Riêng phương xiên: Chiều hướng lên trên( Xuống dưới). Từ trái qua phải(Phải qua trái)

2: Trọng lực

Là lực hút của trái đất tác dụng lên một vật gọi là trọng lực

3: Lực đàn hồi

+Lực do vật bị biến dạng đàn hồi sinh ra gọi là lực đàn hồi 

+ Công thức tính lực đàn hồi : f = k(l - lo)

4: Lực ma sát 

+ Lực ma sát sinh ra khi vật này tiếp xúc với vật kia

+ Có 3 loại lực ma sát

· Lực ma sát lăn

· Lực ma sát trượt

· Lực ma sát nghỉ

+ Lực ma sát phụ thuộc vào 

· Trọng lượng của vật

· Tính chất và chất liệu của mặt tiếp xúc

* Lưu ý 

+ Nếu một vật đang trượt(lăn) đều, dưới tác dụng của một lực có độ lớn F thì lực ma sát trượt(lăn) trong trường hợp này cũng có độ lớn bằng F

+ Khi vật đứng yên, nếu có xuất hiện lực ma sát nghỉ thì lực ma sát nghỉ và lực tác dụng lên vật khi đó là 2 lực cân bằng

+ Nếu vật đứng yên mà chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì không có lực ma sát nghỉ 

5: Cân bằng lực

- Hai lực cân bằng khi chúng có : Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn

- Hợp của hai lực cân bằng thì bằng 0

- Một vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì độ lớn của vấn tốc không thay đổi 

- Một vật chịu tác dụng của nhiều lực(Nhiều hơn 2 lực). Nếu vật đứng yên mà vấn đứng yên hoặc vật đang chuyển động mà vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều thì các lực đó cân bằng nhau. Khi đó phương của các lực đó cùng đi qua một điểm  và hợp lực bằng 0.

6: Hợp lực của hai lực được tính như sau(Khi hai lực cùng tác dụng lên vật)

a) F1 và F2 cùng phương, cùng chiều thì 

                            Fhl = F1 + F2

b)F1 và F2 cùng phương, ngược chiều thì 

                            Fhl = 
[image: image296.wmf]12
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c) F1 và F2 không cùng phương 


* F1 và  F2 chung gốc

+ Sử dụng quy tắc hình bình hành để xác định 

phương và chiều của véc tơ lực tổng hợp.

+ Độ lớn được xác định bằng định lý Côsin trong tam giác

 * F1 và  F2  không chung gốc

+Ta tịnh tiến 1 trong 2 véc tơ 
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chung gốc để xác định phương và chiều của Fhl
+ Độ lớn được xác định bằng định lý Côsin trong tam giác

7: Mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng

                           P = m.g hay P = 10m

8: Khối lượng riêng, trọng lượng riêng

       D = 
[image: image299.wmf]m
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       d = 
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II: Áp suất 

1: Áp suất 

a) Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

b) Để xác định tác dụng của áp lực lên mặt bị ép người ta đưa ra khái  niệm áp suất: 

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

 c) Công thức        

d) Đơn vị áp suất là paxcan(Pa): 1Pa = 1N/m2
2: Áp suất chất lỏng và chất khí

a) Chất lỏng tĩnh và chất khí tĩnh luôn gây lực ép lên thành bình và bề mặt các vật nhúng trong nó. Lực ép  này tỷ lệ với diện tích bị ép

b) Tại mỗi điểm trong chất lỏng  và chất khí, áp suất theo mọi hướng đều có giá trị như nhau.

3: Nguyên lý thủy tĩnh Độ chênh lệch áp suất giữa 2 chất trong lòng chất lỏng tĩnh được đo bằng tích của trọng lượng riêng của chất lỏng với khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa hai điểm đó.    

PA – PB = d.h
  * Hệ quả 

+ Trong chất lỏng tất cả những điểm cùng nằm trên một mặt phẳng nằm  ngang đều chịu chung một áp suất

+ Áp suất của một chất lỏng tĩnh lên đáy bình bằng tích của trọng lượng riêng của chất lỏng nhân với chiều cao của cột chất lỏng ( Tính từ mặt thoáng chất lỏng đến điểm cần xét). Áp suất này không phụ thuộc vào hình dạng bình chứa.

     P = d.h                                        

4: Định luật Paxcan

a) Định luật: Áp suất tác dụng lên mặt chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng

b) Hệ quả : Mặt phân cách giữa hai chất lỏng không hòa tan là một mặt phẳng. Ứng dụng vào máy ép dùng chất lỏng, phanh dầu 

F1.S1 = F2.S2
5: Lực đẩy Ác - Si - Mét

FA = d .V

6: Bình thông nhau

- Khi các nhánh của bình thông nhau có miệng hở và chứa cùng một chất lỏng thì mặt thoáng trong các nhánh đều nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang

- Nếu trong các nhánh của bình thông nhau chứa các chất lỏng có trọng lượng riêng khác nhau thì mực chất lỏng trong các nhánh sẽ khác nhau.

- Nhánh chứa chất lỏng có trọng lượng riêng lớn hơn sẽ có mực chất lỏng cao hơn.

7: Áp suất chất khí 

- Trong một bình kín chứa khí, áp suất của chất khí lên thành bình ở ở mọi điểm đều  bằng nhau.

+ Khi bị nén giảm thể tích, áp suất của chất khí tăng lên

+ Chất khí cũng truyền áp suất nguyên vẹn đi theo mọi hướng như chất lỏng

- Áp suất của khí quyển trên mặt biển(Ở độ cao số 0 ) có giá trị bằng áp suất của cột thủy ngân cao 760mmHg = 10336N/m2
+ Áp suất của khí quyển thay đổi theo độ cao

8: Định luật Ác - Si - mét

a) Định luật:Chất lỏng tác dụng lên vật nhúng trong nó một lực hướng thẳng đứng từ  dưới lên, có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

FA = d.V
b) Hệ quả: 

+ Khi vật chuyển động lên trên( nổi lên mặt thoáng ) trong chất lỏng hay chất khí thì lực đẩy ác si mét lớn hơn trọng lượng của vật:             FA > P

+ Khi vật đứng yên(nằm lơ lửng) trong chất lỏng hay chất khí thì lực đẩy ác si mét bằng trọng lượng của v ật:  FA = P

+ Khi vật chuyển động xuống dưới(chìm xuống đáy bình) thì lực đẩy ác si mét nhỏ hơn trọng lượng của vật: FA < P

B: Bài tập luyện tập
* Bài tập 1:(Quan hệ giữa khối lượng, trọng lượng, KLR, trọng lượng riêng)

Một vật cân bằng cân đĩa ở Hà Nội được 4kg. Biết khối lượng riêng của chất làm vật  là 2,7 g/Cm3 ( g = 9,793 N/kg)

a) Tìm trọng lượng của vật và trọng lượng riêng của chất làm vật

b) Đem vật đến TPHCM thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật thay đổi như thế nào?Cho rằng thể tích của vật không thay đổi 

                                                  Bài giải

Cân đĩa cho biết khối lượng của vật là m = 4kg. Khối lượng này không thay đổi dù ở HN hay TPHCM

a) Ở Hà Nội

+ Trọng lượng của vật là  P = m.g = 4 . 9,793 = 39,172(N)

Mà trọng lượng riêng của vật là d = 
[image: image301.wmf]p
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  và khối lượng riêng của vật là D = 
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Lập tỷ số 
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Do đó d = D.g = 2700kg/m3 . 9,793 = 26441,10(N/m3)

b) Đem vật đến TPHCM thì khối lượng và thể tích của vật không đổi nấu khối lượng riêng của vật không đổi 

Mặt khác hệ số (g) giảm đi nên trọng lượng của vật giảm. Vì vậy trọng lượng riêng 

d = D.g sẽ giảm 

* Bài tập 2: ( Xác định các thành phần của hợp kim có khối lượng riêng cho trước)

Một thỏi hợp kim có thể tích 1dm3 và khối lượng 9,850 kg tạo bởi bạc và thiếc. Xác định khối lượng của bạc và thieefc có trong thỏi hợp kim đó. Biết rằng khối lượng riêng của bạc là 10500kg/m3 và của thiếc là 2700kg/m3
( Phương pháp giải : Dựa vào định nghĩa KLR lập công thức tính khối lượng riêng D1 của bạc, D2 của thiếc và D của hợp kim. Biết thêm rằng khối lượng của thỏi hợp kim bằng tổng các khối lượng thành phần m = m1 + m2 và V = V1 + V2 )


Bài giải 

                                                  Khối lượng riêng D1 của bạc là 

                                                    D1 = 
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                                               Khối lượng riêng D2 của thiếc là 

                                                  D2 = 
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  V2  = 
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Khối lượng riêng D của thỏi hợp kim  là 


       D = 
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Thay (1) và (2) vào (3) tính ra ta được D = 
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Mà m = m1 + m2 
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m2 = m - m1 ( 5) 

Thay (5) vào (4) ta được D = 
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[image: image320.wmf]Û

m(m1D2 + mD1 - m1D1) = mD1D2V  

Chia cả hai vế cho m ta được  m1D2 + mD1 - m1D1 = VD1D2

  Giải ra tìm được m1 = 
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         Vậy m1 = 9,625(kg) và m2 = 9,850 - 9,625 = 0,225(kg)

* Bài tập 3: Một mẩu hợp kim thiếc - chì có khối lượng m = 664gam, khối lượng riêng D = 8,3g/Cm3. Hãy xác định khối lượng thiếc và chì trong hợp kim. Biết KLR của thiếc là D1 = 7300kg/m3 và của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần


Bài giải

Khối lượng riêng D1 của thiếc  là :  D1 = 
[image: image322.wmf]1

1

m

V

   
[image: image323.wmf]Þ

  V1 =  
[image: image324.wmf]1

1

m

D

 (1)

 Khối lượng riêng D2 của chì  là :  D2 = 
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  V2  = 
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Khối lượng riêng D của thỏi hợp kim  là : D = 
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Thay (1) và (2) vào (3) ta được
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image331.wmf]12
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m1 + m2 = m 
[image: image333.wmf]Þ

 m1 = m - m2 (5)

Thay (5) vào (4) và giải ra ta tìm được 

m2 = 
[image: image334.wmf]122
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 = 226

Vậy khối lượng của chì là 226(g) của thiếc là m1 = m - m2 = 664 - 226 = 438(g)

* Bài tập 4: Một thanh nhẹ AB có thể quay tự do 

quanh một điểm O cố định, OA = 2.OB. Bên đầu

 A có treo một vật có khối lượng m1 = 8kg.

 Hỏi phải treo ở đầu B một vật có khối lượng m2

 bằngbao nhiêu để thanh cân bằng ( Thanh ở vị trí nằm ngang, xem hình vẽ bên), cho biết trọng lượng P của vật có khối lượng m tính theo công thức P = 10m


Bài giải 

Để thanh cân bằng thì vật m2 phải có trọng lượng P2 sao cho hợp lực của P1 và P2 có điểm đặt  đúng tại O. Theo điều kiện cân bằng của đòn bẩy ta có 

P1.OA = P2 .OB 
[image: image335.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image336.wmf]1

2

P

OB

POA

=

(1)  Do OA = 2.OB nên 
[image: image337.wmf]OB

OA

=
[image: image338.wmf]1

2

(2)

Từ (1) và (2) ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image340.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image341.wmf]Û

 P2 = 2P1 mà P1 = 80(N) nên P2 = 160(N)

Vậy tại đầu B phải treo một vật có khối lượng m2 là

Từ P2 = 10.m2 
[image: image342.wmf]Þ
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* Bài tập 5: Một cốc chứa đầy nước có khối lượng tổng cộng là mo = 260,cho vào cốc một hòn sỏi có khối lượng m = 28,8g rồi đem cân thì thấy khối lượng tổng cộng lúc này là 276,8g. Tính khối lượng riêng D của sỏi, biết KLR của nước là 1g/Cm3


Bài giải 

                                  Do cốc nước ban đầu chứa đầy nước nên khi thả sỏi vào cốc 

                                      nước sẽ có một lượng nước m’ tràn ra ngoài cốc

                                      nên ta có m’ = (m0 + m) - m1 = 12(g)

                                 Thể tích của phần nước tràn ra ngoài cũng chính là thể tích của hòn sỏi nên ta có: V = 
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* Bài tập 6: Hãy tính thể tich V, khối lượng m, khối lượng riêng D của một vật rắn. Biết rằng khi thả nó vào một bình nước đầy thì khối lượng của cả b ình tăng thêm 

m1 = 21,75g. Còn nếu thả nó vào một bình đựng đầy dầu thì khối lượng của cả bình tằng thêm m2 = 51,75g( Trong cả hai trường hợp vật đều chìm hoàn toàn). Biết KLR của nước là D1 = 1g/Cm3, của dầu D2 = 0,9g/Cm3

                                                                     Bài giải

Do cốc nước và cốc dầu đều đầy, nên khi thả 1 vật rắn vào cốc nước hoặc cốc dầu thì sẽ có một lượng nước hoặc dầu tràn ra khỏi cốc. Phần thể tích nước hoặc dầu tràn ra ngoài có cùng thể tích với vật rắn.

+ Độ tăng khối lượng của cả bình khi thả vật rắn vào cốc nước là 

 m1 = m - D1V 
[image: image345.wmf]Þ

 m = m1 + D1V (1) ( D1V là khối lượng nước đã tràn ra ngoài) 

 + Độ tăng khối lượng của cả bình khi thả vật rắn vào cốc dầu là 

 m2 = m - D2V (2) ( D1V là khối lượng nước đã tràn ra ngoài)   

Thay (1) vào (2) ta được  m2 = m1 + D1V - D2V 
[image: image346.wmf]Û
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 V = 
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Vậy thể tích của vật rắn là 300(Cm3)

 Thay (3) vào (1)  ta được khối lượng của vật rắn là:

                 m = 21,75 + 1.300 = 321,75(g)

Khối lượng riêng  của vật rắn là D = 
[image: image349.wmf]321,75
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III: Bài tập về nhà 

* Bài tập 1:  Người ta cần chế tạo 1 hợp kim có khối lượng riêng 5g/Cm3 bằng cách pha trộn đồng có KLR 8900kg/m3 với nhôm có KLR là 2700kg/m3. Hỏi tỷ lệ giữa khối lượng đồng và khối lượng nhôm cần phải pha trộn

* Bài tập 2: Tìm khối lượng thiếc cần thiết để pha trộn với 1 kg bạc để được 1 hợp kim có KLR là 10 000kg/m3. Biết KLR của bạc là 10,5g/Cm3 của thiếc là 7,1g/Cm3
*Bài tập 3: Một thỏi sắt và một thỏi nhôm có cùng khối lượng 400gam. Hỏi thể tích của thỏi nhôm gấp mấy lần thể tích của thỏi sắt. Biết KLR của sắt là 7,8g/Cm3; của nhôm là 2,7g/Cm3

* Bài tập 4: Một lỗ thép có lỗ hổng ở bên trong. Dùng lực kế đo trọng lượng của miếng thép trong không khí thấy lực kế chỉ 370N. Nhúng miếng thép vào nước thấy lực kế chỉ 320N. Hãy xác định thể tích lỗ hổng, b iết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, của thép là 78000N/m3

**************************

Kiểm tra ngày 22 tháng 11năm 2021.

- Đủ bài soạn theo quy định.

Tổ trưởng CM

Kiều Thị Yến
Ngày dạy: 01/12/2021                            
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu

- Tái hiện lại kiến thức về khối lượng, khối lượng riêng,lực đẩy Ác-Si-Mét, nguyên lý bình thông nhau

- Sử dụng được các kiến thức đã học vào giải bài tập về lực đẩy Ác-Si-Mét và nguyên lý bình thông nhau

- Sử dụng công thức đã học vào giải bài tập liên quan

II: Chữa bài tập về nhà 

* Bài tập 1:

 Bài giải 

                                    Khối lượng riêng D1 của thỏi sắt  là D1 = 
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1

m

V
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 m1 =  D1.V1 

                                       Khối lượng riêng D2 của  nhôm là   D2 = 
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m2  = D2.V2  


Mà m1 = m2 Nên ta có D1.V1  = D2.V2 
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* Bài tập 2:


 Bài giải 

                                         Lực đẩy Ác - Si - Mét tác dụng lên miếng thép là 

                                                       FA = P1 - P2 = 370 -320 = 50(N)

                                        Mà ta có FA = d.V ( V gồm thể tích của thép đặc và lỗ hổng     

                                                                               trong thép)

                                            Suy ra V = 
[image: image356.wmf]1
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Lại có Vlh = V - Vthép = V - 
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 0,00026(m3)

Vậy lỗ hổng trong miếng thép có thể tích là V 
[image: image360.wmf]»
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 260(m3)

II: Bài tập luyện tập

* Bài tập 1: Chiều cao tính từ đáy tới miệng một cái ống nhỏ là 140Cm

a)Người ta đổ thủy ngân vào ống sao cho mặt thủy ngân cách miệng ống  25Cm, tính áp suất do thủy ngân tác dụng lên đáy ống và lên điểm A cách miệng ống 100cm.

b) Để tạo ra một áp suất ở đáy ống như câu a, có thể đổ nước vào ống được không ? Đổ đến mức nào?

Cho biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3, của nước là 10000N/m3







Bài giải 

a) Độ sâu của đáy ống so với mặt thoáng của thủy ngân là 

                h5 = h - h1 = 140 -25 = 115 (cm) = 1,15(m)

Vậy áp suất của thủy ngân tác dụng lên đáy ống là 

                Pđ = h5.d = 1,15 .136000 = 156400(N/m2)

Độ sâu của điểm A so với mặt thoáng của thủy ngân là 

             h6 = h5 - ( h - h3 ) = 115 - 140 + 100 = 75 (cm) = 0,75(m)

Vậy áp suất của thủy ngân tác dụng lên điểm A là 

               PA = h6.d = 0,75 . 136000 = 102000(N/m2)

b) Khi thay thủy  ngân bằng nước, muốn có áp suất đáy bằng áp suất được tính như câu a thì độ cao cột nước h4 phải thỏa mãn 

     Pđ = dn.h4 
[image: image362.wmf]Þ

 h4 = 
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Vì h4 > h ( 15,64 >1,4 ) nên không thể thực hiện được yêu cầu đề bài nêu ra

* Bài tập 2: Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước và thủy ngân cùng khối lượng. Độ cao tổng cộng của chất lỏng trong cốc là H = 150cm. Tính áp suất của các chất lỏng lên đáy cốc, biết KLR của nước là D1 = 1g/cm3 và  của thủy ngân là

 D2 = 13,6g/cm3

Bài giải

                                             Gọi h1 là độ cao cột nước; h2 là độ cao cột thủy ngân

                                                     S là diện tích đáy bình 

                                           Ta có H = h1 + h2  (1)

                   Khối lượng của nước là: m1 = V1.D1 mà V1 = h1.S Nên m1 = h1.S.D1
         Khối lượng của thủy ngân  là : m2 = V2.D2 mà V2 = h2.S Nên m2 = h2.S.D2
Do 2 vật có khối lượng bằng nhau nên ta có : h1.S.D1= h2.S.D2(2)

Áp suất của thủy ngân và của nước lên đáy bình là 

P = 
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 = 10(h1.D1+h2.D2) (3)

 Từ (2) h1.S.D1= h2.S.D2
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h1.D1= h2.D2
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h1 =
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Thay h1 và h2 vào (3) ta được 

P = 
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 = 27945,2(N/m2)

* Bài tập 3: Bình A hình trụ tiết diện 8cm2 chứa nước đến độ cao 24cm. Bình hình trụ B có tiết diện 12cm2 chứa nước đến độ cao 50cm. Người ta nối chúng thông với nhau ở đáy bằng một ống dẫn nhỏ có dung tích không đáng kể, tìm độ cao cột nước ở mỗi bình. Coi đáy của hai bình ngang nhau



      
Bài giải 

Khi nối 2 bình bởi một ống có dung tích không đáng kể  thì nước từ bình B chảy sang bình A 

Thể tích nước chảy từ bình B sang bình A là  VB = ( h2- h ) S2
 Thể tích nước bình A nhận từ bình B là  VA = ( h - h1 ) S1
Mà VA = VB  nê ta có ( h2- h ) S2 = ( h - h1 ) S1

Biến đổi ta được  h = 
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 = 39,6
Vậy độ cao của cột nước trong 2 ống lúc cân bằng là 39,6(cm)

III: Bài tập về nhà 

* Bài tập 1:Một ô tô có khối lượng 1400kg, hai trục bánh xe 
cách một khoảng O1O2 = 2,80m. trọng tâm G của

 xe cách trục bánh sau 1,2m ( Hình vẽ)

a)Tính áp lực của mỗi bánh xe lên mặt đường nằm ngang

b)Nếu đặt thêm lên sàn xe tại trung điểm của O1O2 một vật có khối lượng 200kg thì áp lực của hai bánh xe lên mặt đường là bao nhiêu?

* Bài tập 2: Móc một vật A vào một lực kế thì thấy lực kế chỉ 7N, nhưng khi nhúng vật vào trong nước thì lực kế chỉ 4N. Hãy xác định thể tích của vật và trọng  lượng riêng của nó. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
* Bài tập 3: Một thanh mảnh đồng chất, phân bố

 đều khối lượng có  thể quay quanh trục O ở phía 

trên. Phần dưới của thanh nhúng trong nước, khi

 cân bằng thanh nằm nghiêng như hình vẽ bên, một

 nửa chiều dài nằm trong nước. Hãy xác định khối

 lượng riệng của chất làm thanh.

* Bài tập 4: Phía dưới 2 đĩa cân, bên trái treo một vật bằng chì, bên phải treo một vật hình trụ bằng đồng được khắc vạch chia độ từ 0  đến 100. Có 2 cốc đựng 2 chất lỏng A và B khác nhau(Hình  vẽ). Ban đầu khi chưa nhúng 2 vật vào chất lỏng thì cân ở trạng thái cân bằng. 

- Khi cho vật bằng chì chìm hẳn trong chất lỏng A, 

và hình trụ trong chất lỏng B thì phải nâng cốc chứa

 chất lỏng B đến khi mặt thoáng ngang với vạch 87 

thì cân mới cân bằng

- Khi cho vật bằng chì chìm hẳn trong chất lỏng B

 và hình trụ trong chất lỏng  A thì mặt thoảng của

 chất lỏng A phỉa ngang vạch 79 thì cân mới thăng 

bằng.

Tính tỷ số các khối lượng riêng của hai chất 

lỏng A và B, từ đó nêu ra một phương pháp đơn giản nhằm xác định KLR của một chất lỏng

****************************

Ngày dạy: 08/12/2021                            
LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu

- Tái hiện lại điều kiện cân bằng của đòn bẩy vào giải bài tập liên quan

- Tái hiện lại kiến thức về bình thông nhau để giải  bài tập về bình thông nhau

II: Chữa bài tập về nhà 

* Bài tập 1:
Khi thanh nằm cân bằng thì thanh chịu tác dụng của

Các lực sau:

+ Trọng lượng P của thanh đặt tại trung điểm của thanh

+ Lực đẩy FA tác dụng vào thanh phần nhúng trong nước,

 lực này đặt tại trung điểm của phần thanh nhúng trong nước.

Gọi : l là chiều dài của thanh,  l1 là cánh tay đòn của FA;  l2 là 

cánh tay đòn của P

Theo điều kiện cân bằng của đòn bẩy ta có FA.l1 = P.l2 
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Mà l1 = 
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Gọi : Dn là KLR của nước; D là KLR của chất làm thanh

         m là khối lượng của thanh; S là tiết diện ngang của thanh

Lực đẩy Ác - Si - Mét tác dụng lên thanh là FA=  V.d ( V = S.h mà h = 
[image: image379.wmf]2
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; d = 10D)

Nên ta có FA = S.
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Trọng lượng của thanh là P = 10.m = 10.D.V = 10.l.S.D (3)

Thay (2) và (3) vào (1) ta được 
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Dn = 2D 
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Vậy khối lượng riêng của chất làm thanh bằng 
[image: image388.wmf]3
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 khối lượng riêng của nước.

* Bài tập 2:

Gọi:  m1; m2 lần lượt là khối lượng của chì và đồng

        V1; V2 lần lượt là thể tích của chì và đồng 

+ Khi chưa nhúng vào chất lỏng thì hệ cân bằng nghĩa 

là m1 = m2 suy ra P1 = P2
+ Khi nhúng chì vào bình chất lỏng A, đồng vào 

bình chất lỏng B, thì các vật chịu tác dụng của lực 

đẩy Ác - Si - Mét là 

F1 = dA.V1 = 10.DAV1

F1 = dB.V2 = 10.DB.V2 = 
[image: image389.wmf]87
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 Do thanh cân bằng nên ta có F1 = F2 hay 10.DA.V1 = 
[image: image390.wmf]87
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+ Khi nhúng chì vào bình chất lỏng B, đồng vào bình đựng chất lỏng A thì lực đẩy Ác - Si - Mét tác dụng lên các vật khi đó là 

F1’ = dB.V1 = 10 .DB.V1 và  F2’ = dA.V2 = 10.DA.V2 = 
[image: image391.wmf]70
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 Do thanh cân bằng nên ta có :F1’ =  F2’  Hay 10 .DB.V1 = 
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Lập tỷ số
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III: Bài tập luyện tập

* Bài tập 1: Hai hình trụ thông nhau đặt thẳng đứng có tiết diện thẳng bên trong là 20cm2 và 10cm2 đựng thủy ngân, mực thủy ngân ở độ cao 10cm trên một thước chia khoảng đặt thẳng đứng giữa 2 bình

a) Đổ vào bình lớn một cột nước nguyên chất cao 27,2 cm. Hỏi độ chênh lệch giữa độ cao của mặt trên cột nước và mặt thoáng của thủy ngân trong bình nhỏ?

b) Mực thủy ngân trong bình nhỏ đã dâng lên đến độ cao bao nhiêu trên thước chia độ

c)Cần phải đổ thêm vào bình nhỏ một lượng nước muối có chiều cao bao nhiêu để mực thủy ngân trong bình trở lại ngang nhau? Biết KLR của thủy ngân là 

13600 kg/m3, của nước muối là 1030kg/m3, của nước nguyên chất 1000kg/m3
                     Phương pháp giải toán bình thông nhau 

+ Chất lỏng trong hai bình thông nhau cân bằng khi áp suất của các cột nước trong hai bình lên những điểm ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang bằng nhau. Áp suất đó tính bởi công thức p = h.d

+Khi có dịch chuyển thì thể tích chất lỏng giảm đi trong bình này sẽ truyền nguyên vẹn sang bình kia

+ Áp suất khí quyển trên mặt thoáng của chất lỏng trong 2 bình coi bằng nhau

+ Dựa vào 3 đặc điểm trên lập các phương trình cần thiết
Bài giải

a)Khi đổ nước nguyên chất vào bình lớn(H.vẽ)

nước này gây áp suất lên mặt thủy ngân

                  p1 = d1.h1

Khi đó một phần thủy ngân bị dồn sang bình 

nhỏ, khi đó độ chênh lệch thủy ngân là h2
+ Áp suất của cột thủy ngân tác dụng lên một điểm

Trên mặt phẳng nằm ngang CD trùng với mặt dưới

Của cột nước trong bình lớn. Áp suất này bằng áp suất của cột nước tác dụng lên mặt đó nên ta có:        d1h1 = d2h2
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Vậy độ chênh lệch giữa mặt nước trong bình lớn và mặt thủy ngân trong bình nhỏ là 

                          H = h1 - h2 = 27,2 - 2 = 25,2(cm)

b) Mực thủy ngân trong 2 bình lúc đầu nằm trên mặt phẳng ngang AB, sau khi đổ nước vào bình lớn, mực thủy ngân trong bình lớn hạ xuống 1 đoạn AC = a và dâng lên trong bình nhỏ 1 đoạn BE = b

Vì thể tích thủy ngân trong bình lớn giảm được chuyển cả sang bình nhỏ nên ta có 

               S1a = S2b 
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Mặt khác ta có h2 = DE = DB + BE = a + b

Từ đó h2 = 
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 + 1);   BE = b mà b = 
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Suy ra BE = b = 
[image: image404.wmf]12
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Vậy trên thước chia khoảng mực thủy ngân trong bình nhỏ chỉ 

                                             10 + 1,3 = 11,3(cm)

c) Khi đổ nước muối lên mặt thủy ngân trong bình nhỏ, muốn cho mực thủy ngân trở lại ngang nhau trong 2 bình thì áp suất do cột muối gây ra trêm mặt thủy ngân trong bình nhỏ phải bằng áp suất do cột nước nguyên chất gây ra trong bình lớn

                       d1h1 = d3h3
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* Bài tập 2: Hai bình thông nhau một bình đựng nước, một bình đựng dầu không hòa lẫn được. Người ta đọc trên một thước chia đặt giữa 2 bình số liệu sau( số 0 của thước ở phía dưới)

a)Mặt phân cách nước và dầu ở mức 3cm

b) Mặt thoáng của nước ở mức 18cm

c)Mặt thoáng của dầu ở mức 20cm.

Tính trọng lượng riêng của dầu biết KLR của nước là 1000kg/m3
                                       

                                            Bài giải

Nước có KLR lớn hơn dầu nên chiếm phần dưới.

Khi cân bằng áp suất của cột dầu bằng áp suất của 

cột nước lên một điểm trên mặt phẳng nằm ngang MN 

trùng với mặt phân cách cảu dàu và nước

Ta có h1.d1 = h2.d2 
[image: image407.wmf]Þ

d2 = 
[image: image408.wmf]11
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Lại có h1 = 18 - 3 =15(cm) = 0,15(m)

h2 = 20 - 3 = 17(cm) = 0,17(m) Do đó d2 = 
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* Phương pháp giải : So sánh trọng lượng P của  vật với lực đẩy Ác-Si-mét

+ Khi vật nổi  thì  P < FA
+ Khi vật chìm thì P > FA
+ Khi vật lơ lửng trong lòng chất lỏng (Vật nổi lên mặt thoáng chất lỏng cân bằng )

   thì P = FA

* Bài tập 3: Một vật bằng kim loại, nếu bỏ vào  bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 50cm3. Nếu treo vật vào một lực kế  thì lực kế chỉ 3,9N.  cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

a)Tính lực đẩy Ác-Si-Mét tác dụng lên vật

b) Xác định khối lượng riêng của chất làm lên vật


Bài giải

a) Khi thả vật vào bình thì thể tích nước dâng lên thêm 50cm3 đó chính là thể tích của vật.

Do đó lực đẩy Ác-Si-Mét tác dụng lên vật là 

FA = d.V = 10000.0,00005 = 0,5(N)

b) Khi treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 3,9N đó cũng là trọng lượng của vật do đó ta có P = F = 3,9(N)

Từ công thức p = d.V 
[image: image410.wmf]Þ

d = 
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Vậy khối lượng riêng của chất làm vật là 

Từ d = 10D 
[image: image412.wmf]Þ
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* Bài tập 4: Một cục nước đá có thể tích V = 500cm3 nổi trên mặt nước. Tính thể tích của phần ló ra khỏi mặt nước biết KLR của nước đá là 0,92g/cm3 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
Bài giải

                            Do cục nước đá nổi trên mặt nước nên trọng lượng của                 

                                      cục đá đúng bằng trọng lượng của nước bị chiếm chỗ, tức là 

                                        bằng lực đẩy Ác-Si-Mét nên ta có

                                        P = FA= d2.V2 ( V2 là thể tích phần chìm trong nước)

              
[image: image414.wmf]Þ

V2 = 
[image: image415.wmf]2
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 Mà P = 10m, mặt khác m = V.D = 500.0,92 = 460(g) = 0,46(kg)

Vậy P = 10.0,46 = 4,6(N)

Do đó thể tích phần nhúng chìm trong nước là 

                      V2 = 
[image: image416.wmf]2
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Vậy thể tích phần cục đá nhô ra khỏi nước là 

                   V1 = V - V2 = 500 - 460 = 40(cm3)

* Bài tập 5: Một qủa cầu có trọng lượng riêng d1 = 8200N/m3, thể tích V1 = 100m3, nổi trên mặt một bình nước, Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu.

a) Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu

b) Nếu tiếp túc rót thêm dầu thì thể tích phần ngập trong nước của quả cầu có thay đổi không?

Cho biết trọng lượng riêng của dầu d2 =7000N/m3, của nước d3 = 10000N/m3
Bài giải

                                                   a)Gọi V2; V3 lần lượt là thể tích của quả cầu ngập 

                                                       trong dầu và trong nước, theo bài ra ta có 

                                                                 V1 = V2 + V3 
[image: image418.wmf]Þ

V2  = V1 - V3 (1)

                                                   Do quả cầu cân bằng trong dầu và trong nước nên            

                                                ta có trọng lượng của quả cầu bằng lực đẩy Ác-Si-Mét

                     V1d1 = V2d2 + V3d3   (2)

                                               Thai (1) vào (2) ta được   V1d1 = (V1 - V3 )d2 + V3d3   

Hay V1d1 = v1d2 + (d3 - d2) V3 
[image: image419.wmf]Þ

V3 = 
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Vậy thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu là 40(cm3)

b) Từ biểu thức V3 = 
[image: image421.wmf]121
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 ta thấy V3 chỉ phụ thuốc vào V1, d1,d2, d3. Tức là không phụ thuộc vào độ sâu của quả cầu trong dầu cũng như lượng dầu đã đổ thêm. Do đó nếu tiếp tục rót thêm dầu thì phần ngập trong nước của quả cầu vẫn không thay đổi.

* Bài tập 6: Một khối kình hộp đáy vuông chiều 

cao h = 10cm nhỏ hơn cạnh đáy, bằng gỗ có 

KLR là D1 = 880kg/m3 được thả nổi trong một

 bình nước (Hình vẽ)

a) Tính chiều cao của phần nhô lên khỏi mặt nước của hình hộp

b)Đổ thêm vào bình 1 chất dầu không trộn lẫn được với nước có KLR là D2= 700kg/m3. Tính chiều cao của phần chìm trong nước, trong dầu của gỗ


Bài giải

a) Gọi V là thể tích của vật, V1 là thể tích phần chìm trong nước, vì vật nổi nên ta có 

                                                 P = FA
Mà P = 10m = 10.V.D1 và FA = dn.V1 = 10.V1.Dn
Nên ta có 10.V.D1 = 10.V1.Dn Hay V.D1 = V1.Dn 
[image: image422.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image423.wmf]11
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 Điều này chứng tỏ thể tích của vật tỷ lệ nghịch với KLR của chúng.

Gọi h1 là chiều cao của phần chìm trong nước của vật, tức là của khối lượng chất lỏng bị vật  chiếm chỗ. Thì V; V1 chính là thể tích của 2 hình hộp chữ nhật có cùng đáy và độ cao tương ứng là h và h1
Vậy h; h1 phải tỷ lệ nghịch với V và V1

 nên ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image425.wmf]Þ

h1 = 
[image: image426.wmf].880

1000

h

 = 0,08.h

Vậy phần chìm trong nước của khối gỗ có chiều cao là 

                    h1 = 0,88h = 0,88 . 10 = 8,8 (cm)

và phần nhô ra khỏi mặt nước có chiều cao là : h - h1 = 10 - 8,8 = 1,2(cm)

b) Gọi h2; h3 là chiều cao của khối gỗ gập trong nước và trong dầu ta có 

            V2; V3 là thể tích của khối gỗ ngập trong nước và trong dầu 

             d2; d3 là trọng lượng riêng của nước và của dầu

                     h = h2 + h3 
[image: image427.wmf]Þ

h2 = h - h3  (1)

Do khối gỗ cân bằng trong dầu và nước nên P = FA 

Mà P = 10.m = 10.D1.V = 10.D1.S.h và

     FA = d2 .V2 + d3.V3 =  10.D2.S.h2 + 10.D3.S.h3
Do đó ta có 10.D1.S.h = 10.D2.S.h2 + 10.D3.S.h3
Hay D1.h = D2.h2 + D3.h3  (2)

Thay (2) vào (1) ta được D1.h = D2(h - h3 ) + D3h3
 Giải ra tìm được h3 = 
[image: image428.wmf]12)
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Vậy chiều cao khối khỗ chìm trong dầu là h3 = 4(cm) 

         Chiều cao khối gỗ chìm tr4ong nước là h2 = h - h3 = 10 - 4 = 6(cm)

IV: Bài tập về nhà 

* Bài tập 1: Hai bình thông nhau và chứa một chất lỏng không hòa tan trong nước có trọng lượng riêng là 12700N/m3. Người ta đổ nước vào một bình cho tới khi mặt nước cao hơn 30cm so với mặt chất lỏng trong bình ấy. Hãy tìm chiều cao cột chất  ở bình khia so với mặt ngăng cách của hai chất lỏng. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
* Bài tập2: Một cái bình thông nhau gồm hai ống hình trụ giống nhau gép liền đáy. Người ta đổ v ào một ít nước, sau đó bỏ vào trong nó một quả cầu  bằng gỗ có khối lượng 20g thì thấy mực nước dâng cao 2mm. Tính tiết diện ngang của ống của bình thông nhau?

* Bài tập 3: Hai quả cầu A,B có trọng lượng bằng nhau nhưng làm bằng hai chất khác nhau, được treo vào 2 đầu của 1 đòn có trọng lượng không đáng kể và chiều dài

 l = 84cm. Lúc đầu, đòn cân bằng. Sau đó đem nhúng cả hai quả cầu ngập trong nước. Người ta thấy phải dịch chuyển điểm tựa đi 6cm về  phía B để đòn trở lại cân bằng. tính trọng lượng riêng của quả cầu B nếu trọng lượng riêng của quả cầu A là dA = 3.104N/m3 của nước dn = 104N/m3
* Bài tập 4: Một cái thớt bằng gỗ, khối lượng riêng D1 = 850kg/m3, có hai mặt phẳng song song cách nhau một khoảng h = 8cm được đặt trong một cái chậu.

a) Người ta đổ nước vào chậu, cho đến kho áp suất do nước và do cái thớt tác dụng lên đáy chậu bằng nhau. Tính độ cao của cột nước.

b) Sau đó từ từ rót  vào chậu một chất lỏng không trộn lẫn được với nước cho đến khi mặt trên của thớt ngang với mặt thoáng của chất lỏng, thì thấy lớp chất lỏng  dày 4,8cm. Xác định khối lượng riêng của chất lỏng đó.

c) Nếu lại tiếp tục rót thêm chất lỏng đó cho mực chất lỏng cao thêm 3cm, thì phần chìm trong chất lỏng của thớt tằng hay giảm bao nhiêu?

******************************
Ngày dạy: 15/12/2022, 22/12/2022, 29/12/2022, 05/01/2022.
PHẦN III: SỰ TRUYỀN THẮNG CỦA ÁNH SÁNG
GƯƠNG PHẲNG
I. Tóm tắt lí thuyết

1/ Khái niệm cơ bản: 

  - Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng đi vào mắt ta.

  - Ta nhìn thấy được một vật khi có ánh sáng từ vật đó mang đến mắt ta. ánh sáng ấy có thể  do vật tự nó phát ra (Nguồn sáng) hoặc hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Các vật ấy được gọi là vật sáng.

  - Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo 1 đường thẳng.

 - Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.

  - Nếu nguồn sáng có kích thước nhỏ, sau vật chắn sáng sẽ có vùng tối.

  - Nếu nguồn sáng có kích thước lớn, sau vật chắn sáng sẽ có vùng tối và vùng nửa tối.

2/ Sự phản xạ ánh sáng.

  - Định luật phản xạ ánh sáng.

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương ở điểm tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới.

  - Nếu đặt một vật trước gương phẳng thì ta quan sát được ảnh của vật trong gương.

+ ảnh trong gương phẳng là ảnh ảo, lớn bằng vật, đối xứng với vật qua gương.

+ Vùng quan sát được là vùng chứa các vật nằm trước gương mà ta thấy ảnh của các vật đó khi nhìn vào gương.

+ Vùng quan sát được phụ thuộc vào kích thước của gương và vị trí đặt mắt.

II- Phân loại bài tập.

Loại 1 :    Bài tập về sự truyền thẳng của ánh sáng.

Phương pháp giải:   Dựa trên định luật truyền thẳng ánh sáng.

Thí dụ 1: Một điểm sáng đặt cách màn 1 khoảng 2m, giữa điểm sáng và màn người ta đặt 1 đĩa chắn sáng hình tròn sao cho đĩa song song với màn và điểm sáng nằm trên trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa.

a) Tìm đường kính của bóng đen in trên màn biết đường kính của đĩa d = 20cm và đĩa cách điểm sáng 50 cm.

b) Cần di chuyển đĩa theo phương vuông góc với màn một đoạn bao nhiêu, theo chiều nào để đường kính bóng đen giảm đi một nửa?

c) Biết đĩa di chuyển đều với vận tốc v= 2m/s. Tìm vận tốc thay đổi đường kính của bóng đen.

d) Giữ nguyên vị trí của đĩa và màn như câu b thay điểm sáng bằng vật sáng hình cầu đường kính d1 = 8cm. Tìm vị trí đặt vật sáng để đường kính bóng đen vẫn như câu a. Tìm diện tích của vùng nửa tối xung quanh bóng đen?

Giải

  a, Gọi AB, A’B’ lần lượt là đường kính của đĩa và của bóng đen. 

Theo định lý Talet ta có:
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b) Gọi A2, B2 lần lượt là trung điểm của I’A’ và I’B’. Để đường kính bóng đen giảm đi một nửa(tức là A2B2) thì đĩa AB phải nằm ở vị trí A1B1. Vì vậy đĩa AB phải dịch chuyển về phía màn .

Theo định lý Talet ta có :
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Vậy cần dịch chuyển đĩa một đoạn II1 = SI1 – SI = 100-50 = 50 cm

c) Thời gian để đĩa đi được quãng đường I I1 là:

t = 
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Tốc độ thay đổi đường kính của bóng đen là:

v’ = 
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d) Gọi CD là đường kính vật sáng, O là tâm .Ta có:
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   => MI3 = 
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Mặt khác 
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  => OI3 = MI3 – MO = 
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Vậy đặt vật sáng cách đĩa một khoảng là 20 cm

- Diện tích vùng nửa tối S = 
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Thí dụ 2:  Người ta dự định mắc 4 bóng đèn tròn ở 4 góc của một trần nhà hình vuông, mỗi cạnh 4 m và một quạt trần ở đúng giữa trần nhà, quạt trần có sải cánh là 0,8 m         ( khoảng cách từ trục đến đầu cánh), biết trần nhà cao 3,2 m tính từ mặt sàn. Hãy tính toán thiết kế cách treo quạt trần để khi quạt quay, không có điểm nào trên mặt sàn loang loáng.

Bài giải
Để khi quạt quay, không một điểm nào trên sàn sáng loang loáng thì bóng của đầu mút cánh quạt chỉ in trên tường và tối đa là đến chân tường C,D vì nhà hình hộp vuông, ta chỉ xét trường hợp cho một bóng, còn lại là tương tự.
Gọi L là đường chéo của trần nhà thì 

L = 4
[image: image441.wmf]2

= 5,7 m

Khoảng cách từ bóng đèn đến góc chân 

tường đối diện:

 S1D = 
[image: image442.wmf]2
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T là điểm treo quạt, O là tâm quay của quạt

A,B là các đầu mút khi cánh quạt quay.

Xét 
[image: image444.wmf]D

S1IS3 ta có 
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Khoảng cách từ quạt đến điểm treo: OT = IT – OI = 1,6 – 0,45 = 1,15 m

Vậy quạt phải treo cách trần nhà tối đa là 1,15 m.
                                           Bài tập tham khảo:

1/ Một điểm sáng S cách màn một khoảng cách SH = 1m. Tại trung điểm M của SH người ta đặt tấm bìa hình tròn, vuông góc với SH.

a- Tính bán kính vùng tối trên màn nếu bán kính bìa là R = 10 cm.

b- Thay điểm sáng S bằng một hình sáng hình cầu có bán kính R = 2cm.

Tìm bán kính vùng tối và vùng nửa tối.

Đs:     a) 20 cm

b) Vùng  tối: 18 cm

Vùng nửa tối: 4 cm

2/ Một người có chiều cao h, đứng ngay dưới ngọn đèn treo ở độ cao H (H > h). Người này bước đi đều với vận tốc v. Hãy xác định chuyển động của bóng của đỉnh đầu in trên mặt đất.

ĐS: V = 
[image: image446.wmf]v
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-----------------------------------------------------------------------
Loại 2: Vẽ đường đi của tia sáng qua gương phẳng, ảnh của vật qua gương phẳng.

Phương pháp giải:

 - Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng.

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.

+ Góc phản xạ bằng góc tới.

- Dựa vào tính chất ảnh của vật qua gương phẳng:

+ Tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh của điểm sáng phát ra tia tới.

                                                                                                         

 S                   N             S’

                       I
Thí dụ 1:

Cho 2 gương phẳng M và N có hợp với nhau một góc 
[image: image447.wmf]a

 và có mặt phản xạ hướng vào nhau. A, B là hai điểm nằm trong khoảng 2 gương. Hãy trình bày cách vẽ đường đi của tia sáng từ A phản xạ lần lượt trên 2 gương M, N rồi truyền đến B trong các trường hợp sau:

a) 
[image: image448.wmf]a

 là góc nhọn

b) 
[image: image449.wmf]a

 lầ góc tù

c) Nêu điều kiện để phép vẽ thực hiện được.

Giải

a,b) Gọi A’ là ảnh của A qua M, B’ là ảnh của B qua N.







Tia phản xạ từ I qua (M) phải có đường kéo dài đi qua A’. Để tia phản xạ qua (N) ở J đi qua điểm B thì tia tới tại J phải có đường kéo dài đi qua B’. Từ đó trong cả hai trường hợp của 
[image: image450.wmf]a

 ta có cách vẽ sau:

- Dựng ảnh A’ của A qua (M)          (A’ đối xứng A qua (M)

- Dựng ảnh B’ của B qua (N)            (B’ đối xứng B qua (N)

- Nối A’B’ cắt  (M) và (N) lần lượt tại I và J

- Tia A IJB là tia cần vẽ.

c) Đối với hai điểm A, B cho trước. Bài toán chỉ vẽ được khi A’B’

 cắt cả hai gương (M) và (N)

(Chú ý: Đối với bài toán dạng này ta còn có cách vẽ khác là:

- Dựng ảnh A’ của A qua (M)

- Dựng ảnh A’’ của A’ qua (N)

- Nối A’’B cắt (N) tại J

- Nối JA’ cắt (M) tại I

- Tia AIJB là tia cần vẽ.

Thí dụ 2: Hai gương phẳng (M) và (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng AB = d. Trên đoạn thẳng AB có đặt một điểm sáng S cách gương (M) một đoạn SA = a. Xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = h.

  a) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương (N) tại I và truyền qua O.

b) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ lần lượt trên gương (N) tại H, trên gương (M) tại K rồi truyền qua O.

c) Tính các khoảng cách từ I, K, H tới AB.

Giải

a) Vẽ đường đi của tia SIO

- Vì tia phản xạ từ IO phải có đường kéo

dài đi qua S’ (là ảnh của S qua (N).

- Cách vẽ: Lấy S’ đối xứng với S qua (N). 

Nối S’O’ cắt (N) tại I. Tia SIO là tia sáng

 cần vẽ.

b) Vẽ đường đi của tia sáng SHKO.

- Đối với gương (N) tia phản xạ HK phải có đường kéo dài đi qua ảnh S’ của S  qua (N).

- Đối với gương (M) để tia phản xạ từ KO đi qua O thì tia tới HK phải có đường kéo dài đi qua ảnh O’ của O qua (M).

Vì vậy ta có cách vẽ:

- Lấy S’ đối xứng với S qua (N);  O’ đối xứng với O qua (M). Nối O’S’ cắt (N) tại H cắt (M) tại K.  Tia SHKO là tia cần vẽ.

c) Tính IB, HB, KA.

Vì IB là đường trung bình của 
[image: image451.wmf]D

SS’O nên IB = 
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Vì HB //O’C => 
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Vì BH // AK => 
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Thí dụ 3: Bốn gương phẳng G1, G2, G3, G4 quay mặt sáng vào nhau làm thành 4 mặt bên của một hình hộp chữ nhật. Chính giữa gương G1 có một lỗ nhỏ A.

Vẽ đường đi của một tia sáng (trên mặt phẳng giấy vẽ)

đi từ ngoài vào lỗ A sau khi phản xạ lần lượt trên các 

gươngG2 ; G3; G4 rồi lại qua lỗ A đi ra ngoài.

b, Tính đường đi của tia sáng trong trường hợp 

nói trên. Quãng đường đi có phụ thuộc vào vị

 trí lỗ A hay không?
Giải

a) Vẽ đường đi tia sáng.

- Tia tới G2 là AI1  cho tia phản xạ I1I2 có đường kéo dài đi qua A2 (là ảnh A qua G2)

- Tia tới G3 là I1I2 cho tia phản xạ I2I3 có đường kéo dài đi qua A4 (là ảnh  A2 qua G3)

- Tia tới G4 là I2I3 cho tia phản xạ I3A có đường kéo dài đi qua A6 (là ảnh  A4 qua G4)

- Mặt khác để tia  phản xạ I3A đi qua đúng điểm A thì tia tới I2I3 phải có đường kéo dài đi qua A3 (là ảnh của A qua G4).

- Muốn tia I2I3 có đường kéo dài đi qua A3 thì tia tới gương G3 là I1I2 phải có đường kéo dài đi qua A5 (là ảnh của A3 qua G3).

- Cách vẽ:

Lấy A2 đối xứng với A qua G2; A3 đối xứng với A qua G

Lấy A4 đối xứng với A2 qua G3; A6 Đối xứng với A4 qua G4
Lấy A5 đối xứng với A3 qua G3
Nối A2A5 cắt G2 và G3 tại I1, I2

Nối A3A4 cắt G3 và G4 tại I2, I3, tia AI1I2I3A là tia cần vẽ.

b) Do tính chất đối xứng nên tổng đường đi của tia sáng bằng hai lần đường chéo của hình chữ nhật. Đường đi này không phụ thuộc vào vị trí của điểm A trên G1.

bài tập tham khảo
Bài 1: Cho hai gương M, N và 2 điểm A, B. Hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt trên hai gương rồi đến B trong hai trường hợp.                            ( M )                          

a) Đến gương M trước                                                                 

b) Đến gương N trước.

                                                                                                                ( N )

Bài 2: Cho hai gương phẳng vuông góc với nhau. Đặt 1 điểm sáng S và điểm M trước gương sao cho SM // G2
a) Hãy vẽ một tia sáng tới G1 sao  cho

 khi qua G2 sẽ lại qua M. Giải thích cách vẽ.

b) Nếu S và hai gương cố định thì điểm M 

phải có vị trí thế nào để có thể vẽ được tia sáng như câu a.

c) Cho SM = a; SA = b, AO = a, vận tốc ánh sáng là v

Hãy tính thời gian truyền của tia sáng từ S -> M theo con đường của câu a.

Bài 3:  Hai gương phẳng G1; G2  ghép sát nhau như hình vẽ, 
[image: image456.wmf]a

 = 600 . Một điểm sáng S đặt trong khoảng hai gương và  cách đều hai gương, khoảng cách từ S 

đến giao tuyến của hai gương là SO = 12 cm.

a) Vẽ và nêu cách vẽ đường đi của tia 

sáng tù S phản xạ lần lượt trên hai gương rồi quay lại S.

b) Tìm  độ dài đường đi của tia sáng nói trên?

Bài 4: Vẽ đường đi của tia sáng từ S sau khi phản xạ trên tất cả các vách tới B.


Ngày giảng : 

 Loại 3 :  Xác định số ảnh, vị trí ảnh của một vật qua gương phẳng?

Phương pháp giải: Dựa vào tính chất ảnh của một vật qua gương phẳng: “ảnh của một vật qua gương phẳng bằng vật và cách vật một khoảng bằng từ vật đến gương” (ảnh và vật đối xứng nhau qua gương phẳng)

Thí dụ 1: Hai gương phẳng M và N đặt hợp với nhau một góc 
[image: image457.wmf]a

 < 1800 , mặt phản xạ quay vào nhau. Một điểm sáng A nằm giữa hai gương và qua hệ hai gương cho n ảnh. Chứng minh rằng nếu 
[image: image458.wmf])
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 thì n = (2k – 1) ảnh.

Giải    Sơ đồ tạo ảnh qua hệ:

A 
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Từ bài toán ta có thể biễu diễn một số trường

 hợp đơn giản. Theo hình vẽ ta có:

Góc A1OA2 = 2(
Góc A3OA4 = 4(
......

Góc A2k-1OA2k = 2k(
Theo điều kiện bài toán thì 3600/( = 2k

=> 2k( = 3600. Vậy góc A2k-1OA2k = 2k( = 3600
Tức là ảnh A2k-1 và ảnh A2k trùng nhau

Trong hai ảnh này một ảnh sau gương (M) và một ảnh sau gương (N) nên không tiếp tục cho ảnh nữa. 

Vậy số ảnh của A cho bởi hai gương là:   n = 2k – 1 ảnh

Thí dụ 2: Hai gương phẳng M1và M2  đặt nghiêng với nhau một góc 
[image: image461.wmf]a

= 1200. Một điểm sáng A trước hai gương, cách giao tuyến của chúng 1 khoảng R = 12 cm.

a) Tính khoảng cách giữa hai ảnh ảo đầu tiên của A qua các gương M1 và M2.

b) Tìm  cách dịch chuyển điểm A sao cho khoảng cách giữa hai ảnh ảo câu trên là không đổi.

Giải 
a) Do tính chất đối xứng nên A1, A2, A                                        K
nằm trên một đường tròn tâm O bán kính R = 12 cm.


Tứ giác OKAH nội tiếp (vì góc K + góc H = 1800)
                                 H



Do đó Â = ( - ( 
=> góc A2OA1 = 2Â (góc cùng chắn cung A1A2)
=> (A2OA1 = 2(( - ( ) = 1200 

( A2OA1 cân tại O có góc O = 1200; cạnh A20 = R = 12 cm  

 => A1A2 = 2R.sin300 = 12
[image: image462.wmf]3


b) Từ A1A2 = 2R sin
[image: image463.wmf]a

. Do đó để A1A2 không đổi

=> R không đổi (vì 
[image: image464.wmf]a

 không đổi)

Vậy A chỉ có thể dịch chuyển trên một mặt trụ, có trục là giao tuyến của hai gương bán kính R = 12 cm, giới hạn bởi hai gương.

Thí dụ 3: 
Hai gương phẳng AB và CD đặt song song đối diện và cách nhau a=10 cm. Điểm sáng S đặt cách đều hai gương. Mắt M của người quan sát cách đều hai gương (hình vẽ). Biết AB = CD = 89 cm, SM = 100 cm.

a) Xác định số ảnh S mà người quan sát thấy được.

b) Vẽ đường đi của tia sáng từ S đến mắt M sau khi:

- Phản xạ trên mỗi gương một lần.

- Phản xạ trên gương AB hai lần, trên gương CD 1 lần.

Giải

Xét ánh sáng từ S truyền theo chiều tới AB trước

S 
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ảnh ảo đối xứng với vật qua gương nên ta có:

      SS1 = a

      SS3 = 3a

      SS5 = 5a

       …..

      SSn = n a

Mắt tại M thấy được ảnh thứ n, nếu tia phản xạ 

trên gương AB tại K lọt vào mắt và có đường kéo 

dài qua ảnh Sn. Vậy điều kiện mắt thấy ảnh Sn là: 

AK 
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 Vì n 
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Z => n = 4

Xét ánh sáng từ S truyền theo chiều tới gương CD trước ta cũng có kết quả tương tự.

Vậy số ảnh quan sát được qua hệ là: 2n = 8

b) Vẽ đường đi của tia sáng:

Bài tập tham khảo:

1- Một bóng đèn S đặt cách tủ gương 1,5 m và nằm trên trục của mặt gương. Quay cánh tủ quanh bản lề một góc 300 . Trục gương cánh bản lề 80 cm:

a) ảnh S của S di chuyển trên quỹ đạo nào?

b) Tính đường đi của ảnh.

Ngày giảng :

                       Loại 4:   Xác định thị trường của gương.
Phương pháp:

“  Ta nhìn thấy ảnh của vật khi tia sáng truyền vào mắt ta có đường kéo dài đi qua ảnh của vật ”

- Vẽ tia tới từ vật tới mép của gương. Từ đó vẽ các tia phản xạ sau đó ta sẽ xác định được vùng mà đặt mắt có thể nhìn thấy được ảnh của vật.

Thí dụ 1: bằng cách vẽ hãy tìm vùng không gian mà mắt đặt trong đó sẽ nhìn thấy ảnh của toàn bộ vật sáng  AB qua gương G. 

Bài giải

Dựng ảnh A’B’ của AB qua gương. Từ A’ và B’ vẽ các tia qua hai mép gương. Mắt chỉ có thể nhìn thấy cả A’B’ nếu được đặt trong vùng gạch chéo.

Thí dụ 2: Hai người A và B đứng trước một gương phẳng (hình vẽ)


a) Hai người có nhìn thấy nhau trong gương không?

b) Một trong hai người đi dẫn đến gương theo phương vuông góc với gương thì khi nào họ thấy nhau trong gương?

c) Nếu cả hai người cùng đi dần tới gương theo phương vuông góc với gương thì họ có thấy nhau qua gương không?

Biết MA = NH = 50 cm; NK = 100 cm, h = 100 cm.

Giải  

a) Vẽ thị trường của hai người.

- Thị trường của A giới hạn bởi góc MA’N, của B giới hạn bởi góc MB’N.

- Hai người không thấy nhau vì người này ở ngoài thị trường của người kia.


b) A cách gương bao nhiêu mét.
Cho A tiến lại gần. Để B thấy được ảnh A’

 của A thì thị trường của A phải như hình vẽ sau:
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 AHN ~ 
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 BKN 

-> 
[image: image471.wmf]m

AH

BK

AH

KN

AN

BK

AH

5

,

0

1

5

,

0

1

=

=

Þ

=

Þ

=


c) Hai người cùng đi tới gương thì họ không nhìn thấy nhau trong gương 

vì người này vẫn ở ngoài thị trường của người kia.

Thí dụ 3: Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10 cm. Để người ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương phẳng thì chiều cao tối thiểu của gương là bao nhiêu mét? Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét?

Giải

- Vật thật AB (người) qua gương phẳng cho ảnh ảo A’B’ đối xứng.

- Để  người đó thấy toàn bộ ảnh của mình thì kích thước nhỏ nhất và vị trí đặt gương phải thoã mãn đường đi của tia sáng như hình vẽ.


[image: image472.wmf]D

MIK ~ MA’B’ => IK = 
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 B’KH ~ 
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B’MB => KH = 
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Vậy chiều cao tối thiểu của gương là 0,85 m

Gương đặt cách mặt đất tối đa là 0,8 m

Bài tập tham khảo:

Bài 1:  Một hồ nước yên tĩnh có bề rộng 8 m. Trên bờ hồ có một cột trên cao 3,2 m có treo một bóng đèn ở đỉnh. Một người đứng ở bờ đối diện quan sát ảnh của bóng đèn, mắt người này cách mặt đất 1,6 m.

a) Vẽ chùm tia sáng từ bóng đèn phản xạ trên mặt nước tới mắt người quan sát.

b) Người ấy lùi xa hồ tới khoảng cách nào thì không còn thấy ảnh ảnh của bóng đèn?

Bài 2: Một gương phẳng hình tròn, tâm I bán kính 10 cm. Đặt mắt tại O trên trục Ix vuông góc với mặt phẳng gương và cách mặt gương một đoạn OI = 40 cm. Một điểm sáng S đặt cách mặt gương 120 cm, cách trục Ix một khoảng 50 cm.

a) Mắt có nhìn thấy ảnh S’ của S qua gương không? Tại sao?

b) Mắt phải chuyển dịch thế nào trên trục Ix  để nhìn thấy ảnh S’ của S. Xác định khoảng cách từ vị trí ban đầu của mắt đến vị trí mà mắt bắt đầu nhìn thấy ảnh S’ của S qua  gương.

                                            Loại 5:  Tính các góc.

Thí dụ 1: Chiếu một tia sáng hẹp vào một gương phẳng. Nếu cho gương quay đi một góc 
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 quanh một trục bất kỳ nằm trên mặt gương và vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc bao nhiêu? theo chiều nào?

Giải      Xét gương quay quanh trục O 

từ vị trí M1 đến M​2 (góc M1OM2 = () 

lúc đó pháp tuyến cũng quay 1 góc N1KN2 = ( 

(góc có cạnh tương ứng vuông góc).

Xét 
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IPJ có (IJR2 =  (JIP + (IPJ

Hay 2i’ = 2i + ( => ( = 2( i’ – i ) (1)

Xét 
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 IJK có  (IJN2 =  (JIK + (IKJ  Hay i’ = i + ( => ( = ( i’ – i )  (2)
Từ (1) và (2) => 
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= 2
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Vậy khi gương quay một góc 
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quanh một trục bất kỳ vuông góc với tia tới thì tia phản xạ sẽ quay đi một góc 2
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 theo chiều quay của gương.

Thí dụ 2: Hai gương phẳng hình chữ nhật giống nhau được ghép chung theo một cạnh tạo thành góc 
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 như hình vẽ (OM1 = OM2). Trong khoảng giữa hai gương gần O có một điểm sáng S. Biết rằng tia sáng từ S đặt vuông góc vào G1​  sau khi phản xạ ở G1  thì đập vào G​2, sau khi phản xạ ở G2 thì đập vào G1 và phản xạ trên G1 một lần nữa. Tia phản xạ cuối cùng vuông góc với M1M2. Tính 
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.

Giải

· Vẽ tia phản xạ SI1 vuông góc với (G1)

· Tia phản xạ là I1SI2 đập vào (G2)

· Dựng pháp tuyến I2N1 của (G2)


          
    S  

· Dựng pháp tuyến I3N2 của (G1)






· Vẽ tia phản xạ cuối cùng I3K

Dễ thấy góc I1I2N1 = ( ( góc có cạnh tương ứng vuông góc) => góc I1I2I3 = 2(
Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: 

( KI3 M1 =  ( I2I3O = 900 - 2(   => ( I3 M1K = 2(
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M1OM cân ở O    => ( + 2( + 2( = 5( = 1800  => ( = 360
Thí dụ 3: Một khối thuỷ tinh lăng trụ, thiết diện có dạng                        A

 một tam giác cân ABC. Ng​ời ta mạ bạc toàn bộ mặt AC

 và phần d​ới mặt AB. Một tia sáng rọi vuông góc với 

mặt AB. Sau khi phản xạ liên tiếp trên các mặt AC và

 AB thì tia ló ra vuông góc với đáy BC, hãy xác định 

góc A của khối thuỷ tinh.

                                                    



   B                            C

                                                            Bài giải                                                  

 ký hiệu góc như​ hình vẽ:                                                                          A

  
[image: image487.wmf]1

i

)

=
[image: image488.wmf]A

)

: góc nhọn có cạnh vuông góc với nhau                             
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: theo định luật phản xạ                                                           
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EMBED Equation.DSMT4[image: image493.wmf]1
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Kiểm tra ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Đủ bài soạn theo quy định.

Tổ trưởng CM

Kiều Thị Yến
Ngày dạy: 12/01/2022, 14/01/2022, 19/01/2022
LUYỆN ĐỀ

ĐỀ SỐ 1
Bài 1: (5 điểm)

Cùng một lúc có hai xe xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 60km, chúng chuyển động cùng chiều từ A đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 
[image: image507.wmf]1

30

v

=

km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 
[image: image508.wmf]2

40

v

=

km/h (cả hai xe cùng chuyển động thẳng đều)


a) Tính khoảng cách giữa hai xe sau 1h kể từ lúc xuất phát.


b) Sau khi chuyển động được 1h 30phút, xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt đến vận tốc 
[image: image509.wmf]1

50

v

¢

=

km/h. Hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Bài 2: (5 điểm)

Để đưa một vật có khối lượng 200kg lên độ cao 10m người ta dùng một trong hai cách sau:

a) Dùng hệ thống một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1 = 1200N.

Hãy tính:

- Hiệu suất của hệ thống.

- Khối lượng của ròng rọc động, Biết hao phí để nâng ròng rọc bằng 
[image: image510.wmf]4

1

hao phí tổng cộng do ma sát.

b) Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo lúc này là F2 = 1900N. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, hiệu suất của cơ hệ.
Bài 3 : (5 điểm)
Trong bình hình trụ, tiết diện S chứa nước có chiều cao H = 15cm. Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi trong nước thì mực nước dâng lên một đoạn h = 8cm.


a) Nếu nhấn chìm thanh hoàn toàn thì mực nước sẽ cao bao nhiêu? (Biết khối lượng riêng của nước và thanh lần lượt là D1 = 1g/cm3; D2 = 0,8g/cm3

b) Tính công thực hiện khi nhấn chìm hoàn toàn thanh, biết thanh có chiều dài l = 20cm; tiết diện S’ = 10cm2.                       

Bài 4 (3 điểm) 

Hai gương phẳng M1, M2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau, cách nhau một đoạn d = 12cm. Nằm trong khoảng hai gương có hai điểm O và S cùng cách gương M1 một đoạn a = 4 cm; ( biết OS =  h = 6cm).

a) Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S đến gương M1 tại I, phản xạ đến gương M2 tại J rồi phản xạ đến O.

b) Tính khoảng cách từ I đến A và từ J đến B. (AB là đường thẳng đi qua S và vuông góc với mặt phẳng của hai gương).

Bài 5: (2 điểm)
Cho mạch điện như hình 2; Bốn đèn giống hệt nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là U không đổi. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương đương và nhận xét về độ sáng của các đèn khi:

a) K1 và K2 cùng đóng.

    b) K1  đóng, K2 mở
-----------------HẾT-----------------

ĐỀ SỐ 2
Bài 1 (2 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ,  trong đó vôn kế chỉ U = 3V,ampe kế I = 0,6A, ampe kế A1 chỉ I1 = 0,32A

        a. Tìm số chỉ I2 của ampe kế A2. 
        b. Tìm hiệu điện thế U1, U2 tương ứng ở hai đầu  mỗi bóng đèn.

         c. Nếu đèn Đ1 bị hỏng thì ampe kế A chỉ 0,38A. Hỏi khi đó số chỉ của ampe kế A2 là bao nhiêu?
Bài tập 2 (3 điểm): Một điểm sáng đặt cách màn 1 khoảng 2m, giữa điểm sáng và màn người ta đặt 1 đĩa chắn sáng hình tròn sao cho đĩa song song với màn và điểm sáng nằm trên trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa.

a. Tìm đường kính của bóng đen in trên màn biết đường kính của đĩa d = 20cm và đĩa cách điểm sáng 50 cm.

b. Cần di chuyển đĩa theo phương vuông góc với màn một đoạn bao nhiêu, theo chiều nào để đường kính bóng đen giảm đi một nửa?

c. Biết đĩa di chuyển đều với vận tốc v= 2m/s. Tìm vận tốc thay đổi đường kính của bóng đen.

Bài tập 3 (5 điểm): Khoảng cách từ nhà đến trường là 12km. Tan trường bố đi đón con, cùng với một con chó. Vận tốc của con là v1 = 2km/h, vận tốc của bố là v2 = 4km/h. Vận tốc của con chó thay đổi như sau: 
Lúc chạy lại gặp con với vận tốc v3 = 8km/h, sau khi gặp đứa con thì quay lại chạy gặp bố với vận tốc v4 = 12km/h, rồi lại tiềp tục quá trình trên cho đến khi hai bố con gặp nhau. Hỏi khi hai bố con gặp nhau thì con chó đã chạy được quãng đường là bao nhiêu ?
	Bài tập 4 (5 điểm): Cho cơ hệ như hình vẽ. Mặt phẳng nghiêng có AB = 60cm, BC = 36cm. Vật m1 = 1kg; m​2 = 1,5kg là một khối lập phương cạnh a = 10cm được nhúng ngập 8cm trong một chất lỏng. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng và ở các ròng rọc. Hệ cân bằng. 

        a. Tính khối lượng riêng của chất lỏng
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         b. Trường hợp mặt phẳng nghiêng có ma sát, hiệu suất mặt phẳng nghiêng là 80%. Tính công kéo đều m1 xuống mặt phẳng nghiêng trên đoạn đường dài 20cm khi trong cốc đã tháo hết nước.
	Bài tập 5 (5 điểm): Cho 2 bình hình trụ thông với nhau bằng một ống nhỏ có khóa, thể tích chỗ nối thông không đáng kể. Bán kính đáy của bình A là r1; của bình B là r2 = 0,5 r1. Ban đầu khóa K đóng, đổ vào bình A một lượng nước đến chiều cao h1 = 18 cm, sau đó đổ lên trên mặt nước một lớp chất lỏng cao h2 = 4 cm có trọng lượng riêng d2 = 9000 N/m3 và đổ vào bình B chất lỏng thứ 3 có chiều cao h3 = 6 cm, trọng lượng riêng
	


d3 = 8000 N/m3 ( trọng lượng riêng của nước là d1 = 10000 N/m3, cho rằng các chất lỏng không hòa lẫn vào nhau).

a. Tính áp suất tác dụng lên đáy mỗi bình.

b. Mở khóa K để hai bình thông nhau.

      

+ Tính độ chênh lệch chiều cao của mặt thoáng chất lỏng ở hai bình.

      

+ Tính thể tích nước chảy qua K. Biết diện tích đáy
ĐỀ SỐ 3

Câu 1 (3,0 điểm)

	          Hai gương phẳng M1 , M2 đặt song song có mặt phản xạ quay vào nhau. Cách nhau một đoạn d. Trên đường thẳng song song với hai gương có hai điểm S, O với các khoảng cách được cho như hình vẽ 

         a) Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S đến gương M1 tại I, phản xạ đến gương M2 tại J rồi phản xạ đến O

         b) Tính khoảng cách từ I đến A và từ J đến B
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Câu 2 (5,0 điểm)

Lúc 6 giờ sáng, một ng​ời đạp xe từ thành phố A về phía thành phố B ở cách thành phố A : 114 Km với vận tốc 18Km/h. Lúc 7h , một xe máy đi từ thành phố B về phía thành phố A với vận tốc 30Km/h . 

1. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp cách A bao nhiêu Km ?

2. Trên đư​ờng có một ngư​ời đi bộ lúc nào cũng cách đều xe đạp và xe máy, biết rằng ng​ời đó cũng khởi hành từ lúc 7h . Hỏi :

a. Vận tốc của ng​ười đó .

b. Ng​ười đó đi theo h​ướng nào ?

c. Điểm khởi hành của ngư​ời đó cách A bao nhiêu Km ?

Câu 3 (5,0 điểm) Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ  hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
Câu 4 (5,0 điểm)
Đưa một  vật khối lượng m=200kg lên độ cao h = 10m người ta dùng một trong hai cách sau: 

1) Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng räc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1=1200N. Hãy tính: 


a) Hiệu suất của hệ thống.


b) Khối lượng của ròng rọc động, biết hao phí để nâng rßng rọc động bằng ¼ hao phí tổng cộng do ma sát.

2) Dùng mặt phẳng nghiêng dài l =12m. Lực kéo vật lúc này là F2=1900N. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng, hiệu suất của cơ hệ này.

Câu 5 (2,0 điểm) 
	Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ (H.2)

a) Biết ampe kế A chỉ 5A, cường độ dòng điện 

chạy qua đèn 1 và đèn 2 bằng nhau và bằng 1,5A. Xác định cường độ dòng điện qua đèn Đ3 và cường độ dòng điện qua đèn Đ4.
b) Mạch điện trên được mắc vào nguồn điện 

có hiệu điện thế 12V. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 bằng 4,5V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn còn lại.   
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    Tóm tắt


t1 = 5 phút = � EMBED Equation.DSMT4  ���h


t2 = 3 phút = � EMBED Equation.DSMT4  ���h


v1 = 60km/h


v2 = 40km/h


S = S1 + S2





Tóm tắt


v1 = 30km/h ;  v2 = 40km/h


vtb =   ?








Tóm tắt


S = 180km


S1 = S2 = � EMBED Equation.DSMT4  ���


v1 = 45km/h                        


v2 = 30km/h  


a) t = t1 + t2= ?


b) vtb = ?


c)Tính � EMBED Equation.DSMT4  ���và S2 với vtb





Tóm tắt


S = 60km


V1 = 30km/h


V2 = 10km/h


 t = ?


Vị trí gặp cách A? km





Tóm tắt


SAB = 216km


SAC = 120km


SBC = 96km


V1= 50km/h





V2 = ? 
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t = 20 ph = 1200s


S = 3km = 3000m


V = ? m/s và ? k/h





S = 3600m


V = 2,5 m/s 


  t = ?





t = 2h


V = 9km/s 


  S = ?





Tóm tắt


  S = 120m; S1 = 30m


S2 = S - S1 = 90 m


t1 = 12s ; t2 = 18s


a) v1 = ? ;  v2 = ? 


b) vtb = 





V1 = 40km/h


V2 = 60km/h


Vtb = ?





t = 10h


t1 = 4 h;     t2 = 6h


v1 60km/h; v2 = 50km/h


vtb =? 





S = 300km


V1 = 55 km/h                              


V2 = 45km/h


a) t = ?


b)Vị trí gặp nhau cách A? km





V1 = 12 km/h                              


V2 =  5km/h


t1 = 7h 54ph


t2 = 8h06ph


S = ?





S = 240km 


V1= 10m/s


t1 = t2 = t = 15s


v2 = ?





S = 100km


2xe đi lúc 8h


V1 = 60km/h


V2 = 40km/h


t = ?


Vị trí gặp nhau 





SAB = 96km


V1 = 36km/h            


V2 = 28km/h


a)Vị trí gặp nhau? thời 


điểm gặp nhau


 b)thời điểm để 2 xe cách 


nhau 32km








SAB= 120km


V1 = 8m/s


t = 10s


v2 = ?


Vị trí gặp nhau?





S = 400m = 0,4km


V1 = 36km/h


V2 = 18km/h


t = ?


Chỗ gặp nhau cách A ?km





SAB  = 60km


V1 = 30km/h


V2 = 40km/h


t1 = 30ph = � EMBED Equation.DSMT4  ���h


t2 = 1h


V/1 = 50km/h


a)S1 =?


b) 2xe có gặp nhau không ?  c) t3 = ? Vị trí gặp nhau








SAB= 60km


V1 = 30km/h


V2 = 40km/h


t1 = 1h


t2 = 1h30ph = 1,5h


V/1 = 50km/h 


a) S = ?


b) t = ?; S/ = ?








SAB =120m


V1 = 8m/s


t = 10s


v2 = ?


Vị trí gặp nhau?








SAB = 400m


v2 = � EMBED Equation.DSMT4  ���


t = 1ph = 60s


v1 =? ; v2 = ? 





V1 = 12km/h


V2 = 20km/h


VTb = ?





SAB =120km


VTb= 40km/h


V1 = 55 km/h


V2 = ?





S = 140km


V1 = 38km/h


V2 = 30km/h


t1 = 7h


t2 = 9h


a) Lúc 9h hai xe cách  nhau ?km


b) Thời điểm 2 xe gặp nhua và vị trí gặp nhau





V1 = 25km/h


V2 = 18km/h


V3 = 12km/h


VTb = ?





V1 = 14km/h


V2 = 16km/h


V3 = 8km/h


VTb = ?





S = 150km


V1 = 25km/h


V2 = 5km/h


t=?





SAB = 120km


t1 = 2h


t2 = 6h


vx  = ?


vn = ?





sAB = 36km


vn =4km/h


tAB = 1h


tBA = ?





sAB =120km


v1 = 30km/h


v2 = 5km/h


a) t1 = ?


b) t2 =?





v1= 15km/h


vtb= 10km/h


v2 = ? km/h





s = 6km


t = 3h


v2 = 1,5 km/h


v1 =?km/h
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s = 60km


v1 = 15km


Xe 2 đi sớm hơn xe một: 1h


Nghỉ dọc đường: 2h 


v2 = ?





s = 60km


v1 = 20km/h


v2 = v1 + v


t = 36ph = � EMBED Equation.DSMT4  ���h


v = ?





s = 60km


v1 = 5km/h


t = 36ph = � EMBED Equation.DSMT4  ���h


v = ?





V1 = 5km/h


V2 = 12km/h


t = 28ph = � EMBED Equation.DSMT4  ���h


t/ = ?





v1 = 1m/s


t1 = 2h30ph = 9000s


t2 = 3h45ph = 13500s


v2 = ?              s = ?





v1 = 2m/s


v2 = 18km/h = 5m/s


t = 1h30ph = 5400s


sAB =?
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p = � EMBED Equation.DSMT4  ��� 





P = d.h





PA - PB = d.h





F1.S2 = F2.S1
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p = � EMBED Equation.DSMT4  ��� 





V= 1dm3 = 0,001m3


m = 9,850 kg


D1 = 10500kg/m3


D2 = 2700kg/m3


m1 = ?   m2 = ?





m = 664g; D = 8,3g/Cm3


D1 = 7300kg/m3 = 7,3g/Cm3


D2 = 11300kg/m3 = 11,3g/Cm3


m1= ?    m2=?


























A





B





O





.





m1





m2





OA = 2.OB


m1 = 8kg� EMBED Equation.DSMT4  ���P1 = 80kg


m2 = ?





m0=260g


m1 = 276,8g


m = 28,8g


D1 = 1g/Cm3


D = ?





m1 = 21,75g;  m2 = 51,75g


D1 = 1g/Cm3; D2 = 0,9g/Cm3�V =?; m =?; D =?





m1 = m2 = 400g


D1 = 7,8g/Cm3�D2 = 2,7g/Cm3


So sánh V1 và V2





P1 = 370N


P2 = 320N


D1= 10000N/m3


D2 = 78000N/m3�Vlh = ?








h1





h = 140Cm


a) h1 = 25Cm


    h3 = 100Cm


b) d1 = 136000N/m3


    d2 = 10000N/m3�a)Pđ = ?    PA = ?


b) Để có Pđ thì h4 = ?





h





h3





A





.





H = 150cm


D1 = 1g/cm3


D2 = 13,6g/cm3�P = ?





A





B





h1





h2





h





S1 =8cm2


h1 =24cm


S2 = 12cm2


h2 = 50cm


hA = ?  hB =?

















O1





O2





G





P

















A





B











100





0

















O





l1





l2





P





FA

















A





B











100





0





h1





h2





A





a





C





D





B





E





b











10cm





h1











M





N





3





Dầu





Nước





18





20





V = 50cm3 = 0,00005m3


F = 3,9N; d = 10000N/m3


a) FA =?   B) D = ?





V = 500cm3


D = 0,92g/cm3


d2 = 10000N/m3�V1 = ?





d1=  8200N/m3


d2=  7000N/m3


d1=  10000N/m3�V1=  100m3�a)V3 = ?


b) Rót thêm dầu  


thì V3 như thế nào ?
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Đ�1
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(H2)
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Đ�4
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